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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN____________

 Sô ́: 69/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

 Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục thuô ́c thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất 

dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa 
đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y, chế 

phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành 
tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh 
học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, thay thế 
Phụ lục 1, Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy 
sản về việc ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi 
trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và Phụ lục 1, Quyết 
định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm 
xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan 
có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến 
sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./.

 KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG

 Diệp Kỉnh Tần
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cấ

p 
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Đ
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, c
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 c
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t c
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t c
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 d
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 c
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 c
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dụ
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 c
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cá
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 c
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t c
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t c
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dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 
1 

 C
-M

A
X

 G
R

EE
N

 
V

ita
m

in
 C

 
G

ói
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cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c
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cá
c 

bệ
nh

 
về

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
la

 
ic

ta
llu

ri
 n

hư
 b
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 c
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t c
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 c
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dụ
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 C
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dụ
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 c
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t c
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t c
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 d
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 c
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 c
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cá
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t c
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Ớ
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t c
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ớc
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 C
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ói
 P

E,
 

PP
 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

50
0g

, 1
kg

 
C

hố
ng

 s
tre

ss
 k

hi
 n
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 c
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 c
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t c
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t c
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, t
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ị b
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 c
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, t
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 d
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 lệ
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, 
60

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0k

g 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
en

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 

là
m

 t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 t
iê

u 
hó

a 
ch

o 
tô

m
 c

á,
 g

iú
p 

tô
m

 c
á 

tiê
u 

hó
a 

tố
t 

cá
c 

ch
ất

 b
ổ 

dư
ỡn

g 
có

 tr
on

g 
th
ức

 
ăn

, g
iả

m
 ti

êu
 tố

n 
th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S3
-4

 

5 
 A

IT
-

C
A

LP
H

O
S 

C
al

ci
um

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e,
 M

ag
ne

si
um

 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
, 

So
di

um
 d

ih
yd

ro
ge

n 
ph

os
ph

at
e,

 M
an

ga
ne

se
 

di
hy

dr
og

en
 p

ho
sp

ha
te

, 
Zi

nc
 d

ih
yd

ro
ge

n 
ph

os
ph

at
e 

C
ha

i, 
ca

n 
10

0,
 2

00
, 

50
0m

l; 
1,

 2
, 3

, 
5,

 1
0l

ít 

B
ổ 

su
ng

 c
an

xi
, 

ph
os

ph
o 

và
 v

i 
kh

oá
ng

 tổ
ng

 h
ợp

, k
íc

h 
th

íc
h 

tô
m

 
lộ

t 
vỏ

, 
m

au
 l
ớn

; 
m

au
 c
ứn

g 
vỏ

 
sa

u 
kh

i 
lộ

t, 
gi

úp
 v
ỏ 

tô
m

 d
ày

 
ch
ắc

, b
ón

g 
đẹ

p 

 

H
C

M
.T

S3
-5
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

6 
 A

IT
-S

U
LP

H
A

 
Su

lp
ha

di
m

et
ho

xi
n,

 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

H
ộp

, t
úi

10
0,

 2
00

, 5
00

, 
60

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0k

g 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 t
rê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, (
đố

m
 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 
sư

ng
 đ
ỏ,

 x
uấ

t h
uy
ết

) t
rê

n 
cá

 n
uô

i 
nư
ớc

 n
gọ

t; 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S3
-6

 

7 
 Z

Y
M

-
PR

O
B

IO
TI

C
  

B
ac

ill
us

 S
ub

til
is

, 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hy

llu
s, 

A
sp

er
gi

llu
s o

ry
za

e,
 

Sa
ch

ar
om

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

, A
lp

ha
-

A
m

yl
as

e,
 B

et
a-

G
lu

ca
na

se
, P

ec
tin

as
e,

 
X

yl
an

as
e,

 P
hy

ta
se

, 
Pr

ot
ea

se
 

H
ộp

, t
úi

10
0,

 2
00

, 5
00

, 
60

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0,

 1
5k

g 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
m

en
 

vi
 

si
nh

, 
en

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 l

àm
 t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 t
iê

u 
hó

a 
ch

o 
tô

m
 c

á,
 g

iú
p 

tô
m

 c
á 

tiê
u 

hó
a 

tố
t 

cá
c 

ch
ất

 b
ổ 

dư
ỡn

g 
có

 t
ro

ng
 t

hứ
c 
ăn

, 
gi
ảm

 
tiê

u 
tố

n 
th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S3
-7

 

8 
 A

IT
-Z

ym
e 

on
e 

Li
pa

se
, A

m
yl

as
e,

 
C

el
lu

la
se

, P
ro

te
as

e 
H
ộp

, t
úi

10
0,

 2
00

, 5
00

, 
60

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0k

g 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
en

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 

gi
úp

 tô
m

 c
á 

tiê
u 

hó
a 

tố
t t

hứ
c 
ăn

, 
gi
ảm

 ti
êu

 tố
n 

th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S3
-8

 

9 
 S

to
p 

- S
tre

ss
 

V
ita

m
in

 C
, A

ci
d 

ci
tri

c 
H
ộp

, t
úi

10
0,

 2
00

, 5
00

, 
60

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0k

g 

C
hố

ng
 s
ốc

 d
o 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, g

iả
m

 
st

re
ss

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S3
-9
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2.
 C

ôn
g 

ty
 C

P 
Sà

i G
òn

 V
.E

.T
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
 V

IT
A

M
IN

 C
 

St
ay

 2
5%

 fo
r 

Sh
rim

p 

V
ita

m
in

 C
 

Ph
os

ph
or

yl
at

ed
, I

no
si

to
l,

 
50

, 1
00

, 2
00

, 
50

0g
; 1

, 5
, 

10
kg

 

C
h ố

ng
 

st
re

ss
, 

tă
ng

 
sứ

c 
đề

 
kh

án
g 

ch
o 

tô
m

 
H

C
M

.T
S4

-1
 

2 
 V

IT
A

M
IN

 C
-

PL
U

S 
V

ita
m

in
 C

, a
ci

d 
C

itr
ic

, 
In

os
ito

l 
 

50
g,

 1
00

g,
 

50
0g

, 1
kg

, 
5k

g,
 1

0k
g 

G
iú

p 
tă

ng
 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
cá

. 
C

h ố
ng

 s
tre

ss
 c

ho
 t

ôm
 

kh
i đ
ộ 

m
ặn

, p
H

 th
ay

 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S4
-2

 

3 
 A

Q
U

A
 

C
A

PH
O

S 
C

al
ci

um
 d

ih
yd

ro
ge

n 
ph

os
ph

at
e,

 M
ag

ne
si

um
 

di
hy

dr
og

en
 p

ho
sp

ha
te

, 
So

di
um

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e,
 M

an
ga

ne
se

 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
, 

Zi
nc

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e 

 
1 

lít
, 2

 lí
t, 

5 
lít

 
 

B
ổ 

su
ng

 c
an

xi
, 

ph
os

ph
o 

và
 v

i 
kh

oá
ng

 t
ổn

g 
hợ

p,
 k

íc
h 

th
íc

h 
tô

m
 lộ

t v
ỏ,

 m
au

 lớ
n,

 k
íc

h 
th
ướ

c 
đồ

ng
 đ
ều

; M
au

 c
ứn

g 
vỏ

 sa
u 

kh
i 

lộ
t; 

G
iú

p 
vỏ

 t
ôm

 d
ày

, 
ch
ắc

, 
bó

ng
, 
đẹ

p,
 đ
ạt

 n
ăn

g 
su
ất

 c
ao

 
kh

i t
hu

 h
oạ

ch
 

H
C

M
.T

S4
-3

 

4 
 S

G
.L

EC
IT

H
IN

 P
ho

sp
ho

lip
id

, V
ita

m
in

 
A

, D
3, 

E 
 

1k
g,

 2
kg

, 5
kg

 
K

íc
h 

th
íc

h 
tô

m
 b
ắt

 m
ồi

 n
ha

nh
; 

B
ao

 b
ọc

 v
iê

n 
th
ức

 ă
n,

 g
iả

m
 

th
ất

 th
oá

t t
hu
ốc

 ra
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

H
C

M
.T

S4
-5

 

5 
 P

-C
ap

ho
s 

C
al

ci
um

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e,
 M

ag
ne

si
um

 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
, 

So
di

um
 d

ih
yd

ro
ge

n 
 

 
1 

lít
, 2

 lí
t, 

5 
lít

 B
ổ 

su
ng

 c
an

xi
, 

ph
os

ph
o 

và
 v

i 
kh

oá
ng

 t
ổn

g 
hợ

p,
 k

íc
h 

th
íc

h 
tô

m
 lộ

t v
ỏ,

 m
au

 lớ
n;

 M
au

 c
ứn

g 
vỏ

 sa
u 

kh
i l
ột

 

H
C

M
.T

S4
-4
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

ph
os

ph
at

e,
 M

an
ga

ne
se

 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
, 

Zi
nc

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e 

 
 

 
 

6 
 V

ita
m

in
 C

 
15

%
 

V
ita

m
in

 C
 

 
10

0,
 2

00
, 

50
0g

, 1
, 2

, 3
, 

5,
 1

0k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
cá

 
H

C
M

.T
S4

-6
 

7 
 A

qu
a 

Fl
or

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
 

10
0,

 2
50

, 
50

0m
l, 

1 
lít

 
Đ

iề
u 

trị
 x

uấ
t h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t 

cá
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 E
dw

ar
ds

ie
lla

 
ic

ta
lu

ri 
gâ

y 
ra

 -
N

gư
ng

 s
d 

12
 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S4
-7

 

8 
 P

-R
ot

am
in

 
C

ya
no

co
ba

la
m

in
, 1

-(
n-

bu
ty

la
m

in
o)

-1
 

m
et

hy
le

th
yl

 p
ho

sp
ho

ni
c 

ac
id

, M
et

hy
l 

hy
dr

ox
yb

en
zo

at
e 

 
10

0,
 2

50
, 

50
0m

l; 
1 

lít
,  

 
2 

lít
, 5

 lí
t 

Đ
ối

 v
ới

 c
á:

 T
ăn

g 
cư
ờn

g 
tra

o 
đổ

i 
ch
ất

 g
iú

p 
cá

 m
au

 l
ớn

; 
Đ
ối

 
vớ

i 
tô

m
: 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 t

ra
o 
đổ

i 
ch
ất

 g
iú

p 
tô

m
 m

au
 lớ

n 

H
C

M
.T

S4
-8

 

9 
 V

IT
A

M
IN

 C
-

SO
L 

V
ita

m
in

 C
 

 
50

, 1
00

, 5
00

g;
 

1,
 5

, 1
0k

g 
Tă

ng
 

cư
ờn

g 
sứ

c 
đ ề

 
kh

án
g.

 
Tă

ng
 k

hả
 n
ăn

g 
ch
ịu

 đ
ựn

g 
st

re
ss

H
C

M
.T

S4
-9

 

10
  A

ct
i-B

io
ph

il 
C

hế
 p

hẩ
m

 lê
n 

m
en

 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

 

 
25

0g
, 5

00
g,

 
1k

g 
B
ổ 

su
ng

 d
ưỡ

ng
 c

hấ
t. 

G
iú

p 
tiê

u 
hó

a 
tố

t t
hứ

c 
ăn

 
H

C
M

.T
S4

-1
0 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

11
  B

U
TA

M
IN

 
C

ya
no

co
ba

la
m

in
, 1

-(
n-

bu
ty

la
m

in
o)

-1
 

m
et

hy
le

th
yl

 p
ho

sp
ho

ni
c 

ac
id

, M
et

hy
l 

hy
dr

ox
yb

en
zo

at
e 

 
10

0,
 2

50
, 

50
0m

l; 
1 

lít
,  

2 
lít

, 5
 lí

t 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 q

uá
 t

rìn
h 

tra
o 
đ ổ

i 
ch
ất

, 
hỗ

 
trợ

 
qu

á 
trì

nh
 

si
nh

 
trư

ởn
g 

củ
a 

tô
m

, c
á 

H
C

M
.T

S4
-1

1 

12
  A

qu
a 

V
ita

 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 B

1, 
B

6
 

1 
lít

, 2
 lí

t, 
5 

lít
 T

hú
c 
đẩ

y 
qu

á 
trì

nh
 l
ột

 x
ác

 ở
 

tô
m

 
N

ân
g 

ca
o 

kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

 

H
C

M
.T

S4
-1

2 

13
  P

-T
am

in
o 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 B
1, 

B
6 

 
1 

lít
, 2

 lí
t, 

5 
lít

 T
hú

c 
đẩ

y 
qu

á 
trì

nh
 l
ột

 x
ác

 ở
 

tô
m

 
N

ân
g 

ca
o 

kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

 

H
C

M
.T

S4
-1

3 

14
  S

G
.A

Q
U

A
 

SU
LT

R
IM

 
Su

lfa
di

az
in

e 
So

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
10

0;
 2

50
; 

50
0m

l; 
1;

 2
;  

3 
lít

 

Tr
ị b
ện

h 
ph

át
 s

án
g 

do
 v

i k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 t
rê

n 
tô

m
. 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 d
o 

Ae
ro

m
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

 
nh
ư:

 
đ ố

m
 
đỏ

, 
hậ

u 
m

ôn
 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 h
uy
ết

 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

. N
gừ

ng
 

sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h

H
C

M
.T

S4
-1

4 

15
  S

G
.Q

ui
ck

 
C

le
an

 
Pr

az
iq

ua
nt

el
, C

ru
de

 
Pr

ot
ei

n,
 F

at
 a

nd
 F

ib
er

 
G

ói
, 

H
ộp

 
50

, 1
00

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0k

g 
Tr
ị s

án
 lá

 đ
ơn

 c
hủ

 
H

C
M

.T
S4

-1
5 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

16
  A

qu
a 

C
le

ar
-S

 
Ba

ci
llu

s s
ub

til
is

, 
B.

m
en

se
nt

er
ic

us
, 

B.
lic

he
ni

fo
rm

is
, 

As
pe

rg
ilu

s o
ry

za
e,

 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

llu
s, 

N
itr

ob
ac

te
r 

sp
, N

itr
os

om
on

as
 sp

, 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

 

G
ói

 
50

; 1
00

; 2
00

; 
50

0g
; 1

; 2
; 3

; 
5;

 1
0k

g 

Ph
ân

 h
ủy

 c
ác

 c
hấ

t 
hữ

u 
cơ

 l
ơ 

lử
ng

, 
xá

c 
tả

o,
 t

hự
c 

vậ
t 

ch
ết

 
tro

ng
 n
ướ

c;
 c

un
g 

c ấ
p 

nh
iề

u 
lo
ại

 
vi

 s
in

h 
vậ

t 
có

 l
ợi

, 
nh

i ề
u 

lo
ại

 
m

en
 h
ữu

 íc
h 

ch
o 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

H
C

M
.T

S4
-1

6 

 
3.

 C
ôn

g 
ty

 C
P 

ki
nh

 d
oa

nh
 v
ật

 tư
 n

ôn
g 

lâ
m

 th
ủy

 sả
n 

V
ĩn

h 
Th
ịn

h 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
   

  
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
 B

ES
T 

C
 

Po
ly

ph
os

ph
at

e 
as

co
rb

ic
 a

ci
d 

(2
0%

)
H
ộp

, g
ói

5,
 1

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 3
00

, 
40

0,
 5

00
g;

 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 1
5,

 2
0k

g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 c

á 
vớ

i c
ác

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g;
 g

iả
m

 
st

re
ss

, s
ốc

 v
à 

ph
ục

 h
ồi

 s
ức

 k
hỏ

e
ch

o 
cá

 

H
C

M
.T

S5
-1

 

2 
 P

O
LY

 C
 

Po
ly

ph
os

ph
at

e 
as

co
rb

ic
 a

ci
d 

(3
0%

)
H
ộp

, g
ói

5,
 1

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 3
00

, 
40

0,
 5

00
g;

 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 1
5,

 2
0k

g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 c

á 
vớ

i c
ác

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g;
 g

iả
m

 
st

re
ss

, s
ốc

 v
à 

ph
ục

 h
ồi

 s
ức

 k
hỏ

e 
ch

o 
cá

 

H
C

M
.T

S5
-2
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
   

  
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

3 
 C

-M
ax

i 
V

ita
m

in
 C

 
H
ộp

, g
ói

, 
xô

 
1,

 2
, 5

, 1
0,

 1
5,

 2
0,

 
25

kg
 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
củ

a 
tô

m
, c

á,
 g

iả
m

 s
tre

ss
 v

à 
ph
ục

 h
ồi

 
sứ

c 
kh
ỏe

 n
ha

nh
 c

hó
ng

 c
ho

 t
ôm

 
cá

 

H
C

M
.T

S5
-3

 

4 
 C

-V
ita

 
V

ita
m

in
 C

 
H
ộp

, g
ói

, 
xô

 
10

0,
 

20
0,

 
25

0,
 

50
0g

; 
1,

 2
, 

5,
 1

0,
 

15
, 2

0,
 2

5k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
củ

a 
tô

m
, c

á;
 g

iả
m

 st
re

ss
, s
ốc

 v
à 

ph
ục

 
hồ

i 
sứ

c 
kh
ỏe

 n
ha

nh
 c

hó
ng

 c
ho

 
tô

m
, c

á 

H
C

M
.T

S5
-4

 

5 
 F

lo
rf

 
Fl

or
fe

ni
co

l (
5%

) 
H
ộp

, g
ói

, 
ba

o 
50

, 1
00

, 2
00

, 2
50

, 
30

0,
 4

00
, 5

00
g;

 1
, 

2,
 3

, 
4 

5,
 1

0,
 1

5,
 

20
, 2

5,
 5

0k
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 x
uấ

t 
hu

yế
t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
trê

n 
cá

 tr
a,

 c
á 

ba
sa

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 i

ct
al

ur
i 

gâ
y 

ra
 -

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
-5

 

6 
 F

lo
rim

ex
 

Fl
or

fe
ni

co
l (

10
%

) 
H
ộp

, g
ói

, 
ba

o 
50

, 1
00

, 2
00

, 2
50

, 
30

0,
 4

00
, 5

00
g;

 1
, 

2,
 3

, 
4 

5,
 1

0,
 1

5,
 

20
, 2

5,
 5

0k
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 x
uấ

t 
hu

yế
t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
trê

n 
cá

 tr
a,

 c
á 

ba
sa

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 i

ct
al

ur
i 

gâ
y 

ra
 -

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
-6

 

7 
 W

O
R

M
ES

S 
Pr

az
iq

ua
nt

el
, 

Pr
ot

ei
n 

th
ô,

 L
ip

id
, 

ch
ất

 x
ơ 

 
 

G
ói

 
50

; 1
00

; 2
00

; 2
50

; 
30

0;
 4

00
; 5

00
g;

 1
; 

2;
 2

,5
; 3

; 4
; 5

; 1
0;

 
15

; 2
0;

 2
5;

 5
0k

g 

Tr
ị 

ng
oạ

i 
ký

 s
in

h 
trù

ng
: 

sá
n 

lá
 

đơ
n 

ch
ủ,

 r
ận

 c
á;

 t
rị 

nộ
i 

ký
 s

in
h 

trù
ng

: s
án

 lá
 g

an
, s

án
 d

ây
 

 

H
C

M
.T

S5
-7
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
   

  
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

8 
 F

lo
r p

ow
er

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
C

an
 n

hự
a

50
,1

00
, 2

00
, 2

50
, 

30
0,

 4
00

, 5
00

m
l; 

1;
 2

; 3
; 4

; 5
; 1

0;
 

15
; 2

0 
lít

 

Tr
ị 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
trù

ng
 

hu
yế

t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 ic
ta

lu
ri

gâ
y 

ra
 tr

ên
 

cá
 t

ra
, c

á 
ba

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
-8

 

 
4.

 C
ôn

g 
ty

 li
ên

 d
oa

nh
 sả

n 
xu
ất

 th
uố

c 
th

ú 
y 

B
io

-P
ha

rm
ac

he
m

ie
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

ita
m

in
 C

 
Pr

em
ix

 F
or

 
Sh

rim
p 

V
ita

m
in

 C
, 2

-
m

on
op

ho
sp

ha
te

 
ca

lc
iu

m
 

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
10

0g
; 1

kg
 

C
hố

ng
 st

re
ss

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S6
-1

 

2 
V

IT
A

M
IN

 C
 

10
%

 F
O

R
 

SH
R

IM
P 

V
ita

m
in

 C
 

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
10

0g
; 1

kg
 

C
hố

ng
 st

re
ss

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S6
-2

 

3 
V

ita
m

in
 C

 1
0%

 
fo

r f
is

h 
V

ita
m

in
 C

 
G

ói
, 

hộ
p,

 b
ao

30
, 1

00
, 2

00
, 

50
0g

; 1
, 1

0k
g 

C
hố

ng
 st

re
ss

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S6
-3

 

4 
V

ita
so

l -
 

Sh
rim

p 
V

ita
m

in
 A

, C
, D

3, 
E,

 
K

3, 
B

1, 
B

2, 
B

6, 
B

io
tin

, 
B

12
, c

al
ci

um
 

pa
nt

ot
he

na
te

, f
ol

ic
 a

ci
d

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
10

0g
; 1

kg
 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 th
iế

t 
yế

u 
gi

úp
 

tô
m

 t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, 

tă
ng

 
trư

ởn
g 

nh
an

h 

H
C

M
.T

S6
-4
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

5 
B

io
 A

nt
i-s

ho
ck

 
fo

r s
hr

im
p 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 C
, 

B
1, 

B
12

, B
6, 

B
12

, K
3, 

In
os

ito
l, 

Ta
ur

in
e,

 
Fo

cl
ic

 a
ci

d,
 

Pa
nt

ot
he

na
te

 a
ci

d,
 

bi
ot

in
 

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
30

, 1
00

, 2
00

, 
50

0g
; 1

, 1
0k

g 
Tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 c

hố
ng

 s
tre

ss
 

ch
o 

tô
m

 k
hi

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

ay
 đ
ổi

H
C

M
.T

S6
-5

 

6 
A

N
TI

 S
TR

ES
S 

FO
R

 S
H

R
IM

P 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 K

3, 
B

1, 
B

2, 
B

6, 
B

io
tin

, 
Fo

cl
ic

 a
ci

d,
 C

al
ci

um
 

pa
nt

ot
he

na
te

, N
ia

ci
n,

 
In

os
ito

l 

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
30

, 1
00

, 2
00

, 
50

0g
; 1

, 1
0k

g 
C

h ố
ng

 s
tre

ss
, c

hố
ng

 s
ốc

 k
hi

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

nư
ớc

 th
ay

 đ
ổi

. T
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 tô

m
 n

uô
i 

H
C

M
.T

S6
-6

 

7 
B

IO
ZY

M
E 

Fo
r 

Fi
sh

 
B

ac
ill

us
 su

bt
ili

s, 
C

aC
O

3, 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

sa
e,

 A
m

yl
as

e,
 

Pr
ot

ea
se

, l
ip

as
e,

 
Β

 G
lu

ca
na

se
, C

el
lu

la
se

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
10

, 3
0,

 5
0,

 
10

0,
 2

50
, 

50
0g

; 1
, 5

, 
10

, 2
5k

g 

B
ổ 

su
ng

 e
nz

ym
e,

 ti
êu

 h
óa

 v
à 

cá
c 

vi
 s

in
h 

vậ
t 

có
 l
ợi

 v
ào

 t
hứ

c 
ăn

, 
gi

úp
 c

á 
tiê

u 
hó

a 
tố

t 
th
ức

 ă
n,

 
kh
ỏe

 m
ạn

h 
m

au
 lớ

n 

H
C

M
.T

S6
-7

 

8 
B

IO
-F

LO
R

SO
L 

20
00

 F
or

 F
is

h 
Fl

or
fe

ni
co

l 2
0.

00
0m

g 
C

ha
i, 

lọ
, 

ca
n 

60
, 1

20
, 1

50
, 

25
0,

 5
00

m
l; 

1,
 5

, 1
0,

 2
0 

lít
 Đ

ặc
 tr
ị x

uấ
t h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 E
dw

ar
ds

ie
lla

 i
ct

al
ur

i
gâ

y 
ra

 t
rê

n 
cá

 T
ra

 v
à 

B
as

a 
-

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 t
hu
ốc

 1
2 

ng
ày

 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S6
-8
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

9 
SU

LT
R

IM
 4

8%
 

FO
R

 S
H

R
IM

P 
Tr

im
et

ho
pr

im
, 

Su
lfa

di
az

in
e 

C
ha

i, 
lọ

, 
ca

n 
60

, 1
20

, 1
50

, 
25

0,
 5

00
m

l; 
1,

 5
, 1

0,
 2

0 
lít

 Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t s
án

g 
do

 v
i k

hu
ẩn

 
Vi

br
io

 tr
ên

 tô
m

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S6
-9

 

10
 

B
IO

-S
U

LT
R

IM
 

FO
R

 S
H

R
IM

P 
Tr

im
et

ho
pr

im
, 

Su
lfa

di
az

in
e 

C
ha

i, 
lọ

, 
ca

n 
60

, 1
20

, 1
50

, 
25

0,
 5

00
m

l; 
1,

 5
, 1

0,
 2

0 
lít

 Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t s
án

g 
do

 v
i k

hu
ẩn

 
V

ib
rio

 tr
ên

 tô
m

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S6
-1

0 

11
 

B
io

-B
co

m
pl

ex
 

fo
r f

is
h 

V
ita

m
in

 B
1, 

B
6, 

B
12

, 
N

ic
ot

in
am

id
e,

 D
-

pa
nt

he
no

l, 
In

os
ito

l, 
So

rb
ito

l 

C
ha

i, 
lọ

, 
ca

n 
60

m
l, 

15
0m

l, 
25

0m
l, 

50
0m

l, 
1 

lít
, 

5 
lít

 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 k

hả
 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a 
th
ức

 ă
n,

 n
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S6
-1

1 

12
 

B
io

-S
ul

tri
m

 
48

%
 fo

r f
is

h 
Su

lfa
di

az
in

e,
 

Tr
im

et
ho

pr
im

e 
Tú

i, 
ba

o
60

, 1
20

, 1
50

, 
25

0,
 5

00
m

l; 
1,

 5
, 1

0,
 2

0 
lít

 Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 d
o 

vi
 

kh
uẩ

n 
A

er
om

on
as

, 
Ps

eu
do

-
m

on
as

 (
đố

m
 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 
hu

yế
t) 

trê
n 

cá
 

nu
ôi

 
nư
ớc

 n
gọ

t. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S6
-1

2 

 
5.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 B
ay

er
 V

iệ
t N

am
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
B

ay
m

ix
 

A
qu

al
as

e 
A

lp
ha

 A
m

yl
as

e,
 

Pr
ot

ea
se

, P
hy

ta
se

 
 

10
0,

 5
00

g;
 1

, 
2.

5,
 5

, 7
.5

, 
10

, 1
5,

 2
5k

g 
 

G
iú

p 
tô

m
 c

á 
tiê

u 
hó

a 
tố

t h
ơn

 v
à 

gi
ảm

 tỷ
 lệ

 ti
êu

 tố
n 

th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S8
-1
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
FO

R
TO

C
A

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
B

ao
, x

ô 
50

, 1
00

, 
50

0g
; 

   
   

   
   

1,
 2

.5
, 5

, 7
.5

, 
10

, 2
5k

g 

Tr
ị 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
trù

ng
 

hu
yế

t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 ic
ta

lu
ri 

trê
n 

cá
 tr

a,
 

ba
 s

a 
- 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 t
hu
ốc

 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 
12

 n
gà

y 

H
C

M
.T

S8
-2

 

3 
O

sa
m

et
 S

hr
im

p 
B

ay
m

et
 

(S
ul

fa
di

m
et

ho
xi

ne
, 

O
rm

et
op

rim
), 

V
ita

m
in

 
C

, E
, O

rg
an

ic
 se

le
ni

um

B
ao

, x
ô 

50
, 1

00
, 

50
0g

; 
   

   
   

   
1,

 2
.5

, 5
, 7

.5
, 

10
, 2

5k
g 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 k

hu
ẩn

 P
se

ud
om

on
as

 
sp

., 
A

er
om

on
as

. 
sp

. 
trê

n 
cá

; 
Th
ời

 g
ia

n 
ng
ừn

g 
sử

 d
ụn

g 
th

uố
c 

6 
ng

ày
 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S8
-3

 

4 
H

ad
ac
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t c
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t c
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ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói
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à 
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cá
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i b
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, c
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Đ
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 C
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 C
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cá
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t c
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t c
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 c
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Đ
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 c
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, c
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Đ
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 c
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 d
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A
V
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-
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in
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im
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ói
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c 
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-
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t c
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t c
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 c
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 c
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đổ

i 
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C
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 d
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, c
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 p
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 C
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 p
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lít
, 1

0 
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 p
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K
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cá
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K
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m
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 d
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cá
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 p
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, C
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 c
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 c
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c 
trư

ớc
 k

hi
 t

hả
 n

uô
i 

tô
m

 1
5 

ng
ày

. 
K

hô
ng

 
sử

 
dụ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 tr
on

g 
ao

 đ
an

g 
nu

ôi
 tô

m
 

H
C

M
.T

S1
4-

13
 

 
11

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 c
ôn

g 
ng

hệ
 si

nh
 h
ọc

 d
ượ

c 
N

an
og

en
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
M

IC
R

O
C

IN
 3

-H
PA

 (3
-H

yd
ro

xy
- 

pr
op

io
na

ld
eh

yd
e)

 
C

ha
i 

nh
ựa

 
1,

 2
, 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

 lí
t 

Tr
ị 

bệ
nh

 ă
n 

m
òn

 v
ỏ 

ki
tin

, s
âu

 
đu

ôi
, 
đe

n 
m

an
g,

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t, 

ph
ân

 t
r ắ

ng
, 

ph
át

 s
án

g 
do

 v
i 

kh
uẩ

n 
Vi

br
io

 p
ar

ah
ae

m
ol

yt
i-c

us
, 

H
C

M
.T

S1
5-

1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
Vi

br
io

 
an

gu
ill

ar
um

, 
Vi

br
io

 
sp

p.
 g

ây
 r

a 
trê

n 
tô

m
 s

ú.
 T

rị 
bệ

nh
 x

u ấ
t 

hu
yế

t 
ho
ại

 t
ử 

nộ
i 

tạ
ng

 (
bệ

nh
 đ
ốm

 t
rắ

ng
) 

do
 v

i 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ta

rd
a,

 
St

re
pt

oc
oc

-c
us

 s
p.

gâ
y 

ra
 v

à 
bệ

nh
 đ
ốm

 đ
ỏ,

 v
iê

m
 r

uộ
t 

do
 v

i 
kh

uẩ
n 

Ae
ro

m
on

as
 h

yd
ro

ph
ila

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
tra

 v
à 

cá
 rô

ph
i 

 

2 
V

ita
 C

 
V

ita
m

in
 C

 
B

ao
 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 
2,

 5
, 1

0,
 2

0,
 

30
kg

 

Tă
ng

 
cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 
kh

án
g,

 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 
H

C
M

.T
S1

5-
2 

3 
B

io
-N

ut
rin

 
La

ct
ob

ac
ilu

s a
ci

do
ph

ilu
s, 

La
ct

ob
ac

ilu
s r

ha
m

no
su

s, 
Pr

ot
ea

za
, a

lp
ha

 a
m

yl
az

a 

B
ao

 
25

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
30

kg
 

B
ổ 

su
ng

 
vi

 
kh

uẩ
n 

số
ng

 
và

 
en

zy
m

e 
gi

úp
 t

iê
u 

hó
a 

tố
t 

th
ức

 
ăn

 

H
C

M
.T

S1
5-

3 

4 
Su

pe
r 

C
al

ci
ph

os
 

So
di

um
 d

ih
yd

ro
ge

n 
ph

os
ph

at
e,

 M
an

ga
ne

se
 

di
hy

dr
og

en
 p

ho
sp

ha
te

, Z
in

c 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
, 

C
op

pe
r d

ih
yd

ro
ge

n 
ph

os
ph

at
e,

 C
ob

al
t 

di
hy

dr
og

en
 p

ho
sp

ha
te

,  

C
ha

i 
nh
ựa

 
1,

 2
, 4

, 5
, 1

0,
 

20
 lí

t 
K

íc
h 

th
íc

h 
tô

m
 l
ột

 v
ỏ,

 l
àm

 v
ỏ 

tô
m

 c
ứn

g 
nh

an
h 

 

H
C

M
.T

S1
5-

4 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

C
al

ci
um

 d
ih

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e,
 M

ag
ne

si
um

 
di

hy
dr

og
en

 p
ho

sp
ha

te
 

 
 

 
 

 
12

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 G
am

a 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

ita
 C

 1
0%

 
V

ita
m

in
 C

 (1
0%

) 
 

50
0g

, 1
kg

, 5
kg

, 
10

kg
, 1

5k
g 

C
un

g 
cấ

p 
V

ita
m

in
 C

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 
tô

m
; c

hố
ng

 s
tre

ss
 k

hi
 n

hi
ệt

 đ
ộ,

 đ
ộ 

m
ặn

, đ
ộ 

pH
 a

o 
nu

ôi
 th

ay
 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S1
6-

1 

2 
V

ita
 C

 2
0%

 
V

ita
m

in
 C

 (1
0%

) 
 

50
0g

, 1
kg

, 5
kg

, 
10

kg
, 1

5k
g 

C
un

g 
cấ

p 
V

ita
m

in
 C

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 
tô

m
, c

hố
ng

 s
tre

ss
 k

hi
 n

hi
ệt

 đ
ộ,

 đ
ộ 

m
ặn

, đ
ộ 

pH
 a

o 
nu

ôi
 th

ay
 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S1
6-

2 

3 
G

lu
ca

-M
os

 
B

et
a 

1,
3-

1,
6 

gl
uc

an
 

10
0,

 2
00

, 5
00

g,
 1

kg
 T
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 tô

m
 c

á 
H

C
M

.T
S1

6-
3 

 
13

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 H
iệ

u 
Q

uả
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
   

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

-S
tro

ng
-E

FF
 

V
ita

m
in

 C
, E

; 
M

et
hi

on
in

e 
 

10
0,

 2
50

, 5
00

g,
 

1k
g,

 2
kg

, 5
kg

, 
10

kg
, 2

0k
g 

G
iả

m
 s
ự 

că
ng

 th
ẳn

g 
ch

o 
tô

m
 c

á.
 

G
iú

p 
tô

m
, c

á 
tă

ng
 tr
ưở

ng
 n

ha
nh

. 
N

ân
g 

ca
o 

tỷ
 lệ

 s
ốn

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
nu

ôi
 

H
C

M
.T

S1
7-

1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
   

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
LA

C
TO

B
IO

-E
FF

 L
ac

to
ba

ci
llu

s 
ac

id
op

hi
lu

s 
 

10
0,

 2
50

, 5
00

g,
 

1,
 2

, 5
, 1

0,
 2

0k
g 

C
un

g 
cấ

p 
vi

 s
in

h 
vậ

t c
ó 

lợ
i; 

kí
ch

 
th

íc
h 

tiê
u 

hó
a,

 g
iú

p 
tô

m
 m

au
 lớ

n
H

C
M

.T
S1

7-
2 

3 
Fl

or
fe

ni
co

l-E
FF

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
 

10
0,

 2
50

, 5
00

g,
 

1,
 2

, 5
, 1

0,
 2

0k
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
trù

ng
 

hu
yế

t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 ic
ta

lu
ri 

trê
n 

cá
 tr

a,
 

ba
 s

a.
 N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S1
7-

3 

4 
SU

LF
A

TR
IM

-
EF

F 
Su

lfa
di

m
id

in
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
 

10
0,

 2
50

, 5
00

g,
 

1,
 2

, 5
, 1

0,
 2

0k
g 

Tr
ị b
ện

h 
ph

át
 sá

ng
 d

o 
vi

br
io

 g
ây

 
ra

 tr
ên

 ấ
u 

trù
ng

 tô
m

; t
rị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

u ẩ
n 

do
 

vi
 

kh
uẩ

n 
A

er
om

on
as

 
sp

., 
Ps

eu
do

m
on

as
 

flu
or

es
ce

ns
, 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 t
ar

da
 

gâ
y 

ra
 t

rê
n 

cá
 n
ướ

c 
ng
ọt

 (
đ ố

m
 

đỏ
, 

xu
ất

 h
uy
ết

, 
hậ

u 
m

ôn
 s
ưn

g 
đỏ

). 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S1
7-

4 

5 
S.

O
.T

-E
FF

 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

e 
 

10
0,

 2
50

, 5
00

g,
 

1,
 2

, 5
, 1

0,
 2

0k
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 t
rê

n 
tô

m
. 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

u ẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, E
dw

ar
ds

ie
lla

 (đ
ốm

 
đỏ

, h
ậu

 m
ôn

 sư
ng

 đ
ỏ,

 x
u ấ

t h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

; N
gừ

ng
 sử

 
dụ

ng
 4

 tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S1
7-

5 
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14
. C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 N

ob
en

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

IT
 C

 1
20

0 
V

ita
m

in
 C

 
 

10
0,

 2
50

, 
50

0g
, 1

, 2
, 5

, 
10

, 2
0,

 2
5k

g 

Tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 c

hố
ng

 s
ốc

, 
ch
ốn

g 
st

re
ss

 c
ho

tô
m

 c
á 

kh
i m

ôi
 

trư
ờn

g 
th

ay
 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S1
9-

1 

2 
N

B
-F

LO
R

FE
N

 F
lo

rf
en

ic
ol

 
 

10
0,

 2
00

, 2
50

, 
40

0,
 5

00
m

l; 
   

1 
lít

, 4
 lí

t 

Đ
i ề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
xu
ất

 h
uy
ết

, 
vi

êm
 l

oé
t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 c
ủa

 t
hủ

y 
sả

n 
(c

á 
B

as
a)

 g
ây

 n
ên

 b
ởi

 v
i 

kh
uẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

ic
ta

lu
ri 

-
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
4 

ng
ày

 t
rư
ớc

 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S1
9-

2 

3 
B

U
TY

PH
O

 
  

1-
(n

-b
ut

yl
am

in
o)

-1
-

(m
et

hy
le

th
yl

) 
ph

os
ph

on
ic

 a
ci

d;
 

V
ita

m
in

 B
12

, 
M

eth
yl

hy
dr

ox
yb

en
zo

ate

 
50

, 1
00

, 2
00

, 
25

0,
 5

00
m

l; 
   

1 
lít

 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 t

ra
o 
đổ

i 
ch
ất

 g
iú

p 
tô

m
 c

á 
m

au
 lớ

n 
H

C
M

.T
S1

9-
3 

4 
B

EN
 F

EN
 

Fl
or

fe
ni

co
l  

 
10

0g
, 2

50
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 

5k
g 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
xu
ất

 h
uy
ết

, 
vi

êm
 

lo
ét

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t c
ủa

 th
ủy

 s
ản

 (
cá

 
ba

sa
) 

gâ
y 

nê
n 

bở
i 

vi
 

kh
u ẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 i

ct
al

ur
i. 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 th
uố

c 
trư

ớc
 1

5 
ng

ày
 k

hi
 th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S1
9-

4 



 

 40

40

   
40 CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

5 
N

B
-C

LE
A

N
 

fo
r f

is
h 

C
ru

de
 P

ro
te

in
, F

at
, 

Fi
be

r, 
Pr

az
iq

ua
nt

el
 

B
ao

, h
ộp

10
0,

 2
00

, 
50

0g
; 1

, 2
0,

 
25

kg
 

Tr
ị 

ng
oạ

i 
ký

 s
in

h 
trù

ng
: 

sá
n 

lá
 

đơ
n 

ch
ủ,

 rậ
n 

cá
. T

rị 
ấu

 tr
ùn

g 
sá

n 
lá

 g
an

, s
án

 d
ây

 

H
C

M
.T

S1
9-

5 

6 
Su

pe
r V

id
al

 
C

hl
or

am
in

 T
 

 
C

an
 

nh
ựa

 
50

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0,

 2
0 

kg
 

 

K
hử

 tr
ùn

g 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 
H

C
M

.T
S1

9-
6 

7 
B

EN
 M

ER
 

H
oạ

t c
hấ

t c
hi
ết

 x
uấ

t 
từ

 c
ây

 x
oa

n 
(A

za
di

ra
ch

tin
) 

C
an

 
nh
ựa

 
50

0m
l; 

1,
 2

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

Ph
òn

g 
trị

 b
ện

h 
trù

ng
 b

án
h 

xe
, 

trù
ng

 m
ỏ 

ne
o,

 tr
ùn

g 
qu
ả 

dư
a,

 rậ
n 

cá
, 

sá
n 

lá
 đ
ơn

 c
hủ

 t
rê

n 
cá

 t
ra

, 
ba

sa
 

H
C

M
.T

S1
9-

7 

8 
B

EN
 M

K
C

 
40

00
 

M
yr

is
ta

lk
on

iu
m

 
C

hl
or

id
e 

C
an

 
nh
ựa

 
 1

, 5
, 2

0 
lít

 
Sá

t 
trù

ng
 n

gu
ồn

 n
ướ

c 
tro

ng
 a

o 
nu

ôi
 

H
C

M
.T

S1
9-

8 

9 
B

EN
 X

ID
 

30
00

 
G

lu
ta

ra
ld

eh
yd

e,
 

A
lk

yl
 D

im
et

hy
l 

B
en

zy
l A

m
m

on
iu

m
 

ch
lo

rid
e 

C
an

 
nh
ựa

 
 1

, 5
, 2

0 
lít

 
K

hử
 tr

ùn
g 

ng
uồ

n 
nư
ớc

 
H

C
M

.T
S1

9-
9 

10
 

Su
pe

r A
qu

a 
80

 A
lk

yl
 D

im
et

hy
l 

B
en

zy
l A

m
m

on
iu

m
 

ch
lo

rid
e 

C
an

 
nh
ựa

 
50

0m
l; 

1,
 2

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

K
hử

 tr
ùn

g 
ng

uồ
n 

nư
ớc

; s
át

 tr
ùn

g 
bể

 ư
ơn

g 
và

 d
ụn

g 
cụ

 n
uô

i 
tr ồ

ng
 

th
ủy

 sả
n 

H
C

M
.T

S1
9-

10
 

11
 

TR
IM

M
A

X
 

40
0 

Su
lfa

m
et

ho
xa

zo
le

 
so

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

B
ao

, h
ộp

50
0g

; 1
, 2

, 5
, 

10
, 2

0 
kg

 
Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 b
iể

u 
hi
ện

 đ
ốm

 đ
ỏ 

trê
n 

th
ân

, 
m
ắt

 h
ậu

 
m

ôn
 s
ưn

g 
đỏ

, v
ây

 b
ị r

ác
h,

 x
uấ

t 

H
C

M
.T

S1
9-

11
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
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 c
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 c
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t c
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t c
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 d
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 d
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 lư
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cá
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 c
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 c
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t c
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t c
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ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói
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ức
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 lệ
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ức
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m
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 d
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 lệ
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 d
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 d
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 d
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cá
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cá
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dụ
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 d
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ức
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 p
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 c
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 p
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 b
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 c
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 c
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D
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B
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ức
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ức
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 c
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, c
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ớc
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 d
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t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
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ức
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. T
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T
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4-

3 

4 
C

al
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ph
or
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P 2
O

5, 
M

ag
ne

si
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ac
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ph
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ph
at
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C
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 d
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ci
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ho
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ha
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 d
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ha
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M

an
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n 
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os

ph
at

, 
C

op
pe

r d
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ci
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ho
sp

ha
t, 

C
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al
t d
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ho

sp
ha

t 

 
50

0m
l, 

1 
lít

 
C

un
g 

cấ
p 

C
an

xi
, 

Ph
ot

ph
o 

và
 

cá
c 

ng
uy

ên
 t
ố 
đa

 l
ượ

ng
 c

ho
 

tô
m

; K
íc

h 
th

íc
h 

lộ
t v
ỏ,

 c
ứn

g 
vỏ

 
nh

an
h 

H
C

M
.T
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4-

4 
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V
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ta

y 
C

 F
or

t 
V

ita
m

in
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, S
or

bi
to

l, 
M

et
hi

on
in

, L
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25
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 5

00
g,

 1
, 
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 1

0,
 1

2,
 

20
kg

 

C
hố
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 số
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 c

hố
ng

 st
re
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 c

ho
 c

á.
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 s
ức

 đ
ề 
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án
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ổ 
su

ng
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m

in
 

H
C

M
.T
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5 
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M
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B
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a 
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G
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ca

n 
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0,
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2,
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, 1

0,
 2

0,
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G
iú

p 
tô

m
, c

á 
tă

ng
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ọn

g 
nh

an
h,
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át
 tr

iể
n 
đồ

ng
 đ
ều
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iả

m
 h
ệ 

số
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R

 

H
C

M
.T
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4-

6 
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H
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O

R
O
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or
fe

ni
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l 2
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0m
l, 
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l, 
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l, 
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l, 
1 
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, 2

 lí
t, 
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 Đ
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u 
trị

 c
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ất
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ết
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ờn
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 c
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 t
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B
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 d
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hu
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ie
lla

 
ic

ta
lu

ri 
gâ
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dụ
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C
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t c
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ói
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 đ
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8 
SA

N
 

FL
O

FE
N
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O

L 
Fl

or
fe
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l 1
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g/
kg
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, 2
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, 
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, 1

kg
, 
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g 

Đ
i ề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
xu
ất
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ết
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ờn

g 
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ột

 c
ủa

 t
hủ

y 
sả
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á 
B
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 d
o 
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 k

hu
ẩn
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ta
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ử 

dụ
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u 
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h 

H
C

M
.T
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8 
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D

O
X
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m
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ho
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et
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pr
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, 2
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g,
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, 
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Tr
ị c
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ện

h 
nh

iễ
m
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cá

 t
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do
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i 
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A
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m
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, 

Ed
w
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ị b
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tô
m
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i 
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V
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ử 

dụ
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n 
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ớc
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u 

ho
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h 

H
C

M
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9 
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B
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tic
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st
 

La
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ba
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cid
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s, 
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ha

ro
m
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es

 
ce

re
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si
ae

, B
ac
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su
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s, 
V

ita
m

in
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, D
3, 

E,
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m
yl

as
e,

 P
ro

te
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e,
 

Li
pa

se
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0g
, 2

50
g,

 
50
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, 1

kg
, 

5k
g,

 1
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kg

 

G
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p 
tiê

u 
hó

a 
tố

t t
hứ

c 
ăn

 
H

C
M

.T
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D
E.

B
 

C
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pl
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V

ita
m
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3, 
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1, 

B
2, 

B
6, 
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25
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ức
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ề 

kh
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cá
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n 

H
C

M
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C
 A

m
in

os
ta

y 
25

0 
V

ita
m

in
 C

 
m

on
op

ho
sp

ha
te
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M

et
hi

on
in

e,
 L

ys
in

e,
 

So
rb

ito
l 

 
10

0g
, 2

50
g,

 
50
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, 1

kg
, 

10
kg

 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 tă

ng
 

kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
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re
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H

C
M

.T
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N
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fe
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l 
G

ói
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0,
 1
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, 

25
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00
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, 
2,
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, 1

0,
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Tr
ị 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
trù

ng
 

hu
y ế

t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do
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kh

u ẩ
n 
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w

ar
ds

ie
lla
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ta
lu

ri
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y 
ra

 
trê

n 
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 t
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, c
á 
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sa

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng
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2 

ng
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c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T
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4-
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A
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i-S
 

D
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H
ộp

, t
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, 1
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, 2
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, 
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; 1
, 2
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, 
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, 2
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g 
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h 
đỏ
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 tr
ên
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m
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.
N

gừ
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ử 

dụ
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n 

trư
ớc

 
th
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ho
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h 

H
C

M
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. C
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N

H
H
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X
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D
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uố

c 
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ú 
y 

M
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H
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T
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uố

c
H

oạ
t c
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t c

hí
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D
ạn

g 
đó

ng
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ói
Q

uy
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h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ
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 đ
ăn
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ký

 

1 
V

ita
m

in
 C

V
ita

m
in

 C
 

G
ói
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0g
, 1

kg
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ng

 sứ
c 
đề
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há

ng
, c
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ng

 st
re
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H
C

M
.T
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1 
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A

D
.V
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B

 
C

om
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ex
 

V
ita

m
in
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, D

, 
B

2, 
B

6, 
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, C
 

G
ói
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0g
, 1

, 1
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g 
C

un
g 

cấ
p 
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ta

m
in
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p 
tô

m
 c

á 
tă

ng
 

cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, c

hố
ng

 st
re
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H
C

M
.T
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2 
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t c
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t c
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ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
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dụ
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V

ita
m
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V

ita
m
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G

ói
, h
ộp
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kg
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 sứ
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há

ng
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m
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re
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H
C

M
.T
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1 
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V

ita
m

in
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 S
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y 
53
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V

ita
m
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d 

C
itr
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bi
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l 

G
ói
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ộp
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kg
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st
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iú

p 
tô

m
 c

á 
ăn
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H

C
M
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. C
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N

H
H
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&
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
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t c
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t c
hí

nh
 

D
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g 
đó
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ói
Q
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h 
đó

ng
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i 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
A

m
in

o 
V

ita
l 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 
C

, B
1, 

B
5  

 
10

0,
 2

50
, 5

00
m

l; 
1,

 5
, 1

0,
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5 
lít

 
B
ổ 

su
ng
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ita

m
in

 c
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 t
hi
ết

 n
ân

g 
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o 
sứ
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đề
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há

ng
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ăn
g 
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ả 

nă
ng
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ịu

 đ
ựn

g 
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N

ân
g 
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o 

kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T
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0-

1 
 

2 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

 O
xy

te
tr

ac
yc

lin
 L

A 
C

ha
i 

nh
ựa

 
 5

0;
 1

00
; 2

50
; 

50
0m

l; 
1 

lít
 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
sữ

a 
trê

n 
tô

m
 h

ùm
. 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng
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 t

uầ
n 

trư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S3
0-

2 

3 
D

ox
yc
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lin

 
D

ox
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lin

 
G

ói
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0;

 2
50

; 5
00

g,
 

1;
 5

; 2
0k

g 
Đ

iề
u 

trị
 b
ện

h 
đỏ

 t
hâ

n 
trê

n 
tô

m
 

hù
m
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gừ
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 s
ử 

dụ
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u 
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h 

H
C

M
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0-
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 đ
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ký
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Fl

on
ic

ol
-S

V
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

G
ói
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0;
 2

50
; 5

00
g,

 
1;
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; 2

0k
g 

Đ
iề

u 
trị

 n
hi
ễm

 tr
ùn

g 
hu

yế
t đ
ườ
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ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 
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w

ar
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ta
lu

ri 
gâ
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ra

 t
rê

n 
cá
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ra
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N
gừ
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ử 

dụ
ng
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2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
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0-

4 

5 
B

A
ST

R
A

C
A

 
Tr

im
et

ho
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im
, 

Su
lfa

di
m

id
in

 
C

ha
i 
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0;

 2
50

; 
50

0m
l; 

1;
 2

,5
; 

   
 

5 
lít

 

Đ
iề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
nh

iễ
m
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ùn

g 
do

 
A

er
om

on
as
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, 
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eu
do

m
on

as
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or

es
ce

n,
 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ta

rd
a 

gâ
y 

ra
 t

rê
n 

cá
 B

as
a 

vớ
i 

cá
c 

bi
ểu

 
hi
ện

 đ
ốm

 đ
ỏ 

trê
n 

th
ân

, m
ắt

 v
à 

hậ
u 

m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ
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cá

c 
vâ

y 
bị

 r
ác

h,
xu
ất

 h
uy
ết
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ho
ại

 t
ử.

 N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng
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 tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T
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0-

5 
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. C
ôn

g 
ty
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N

H
H
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X

&
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 th
uố

c 
th

ú 
y 

G
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àn
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn
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đó
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 g
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Q
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 c
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h 
đó

ng
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ói
 

C
ôn
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dụ
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Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
TE

TR
A

-C
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e,

 
V

ita
m

in
 C

 
 

5,
 1

0,
 3

0,
 5

0,
 

10
0,

 2
50

, 
50

0g
; 1

, 5
, 

10
, 2

5k
g 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn
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ới

 
cá
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iệ

n 
đố

m
 đ
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 x

uấ
t 

hu
yế
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ho
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 t
ử 

trê
n 

cá
 t
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, 

cá
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sa

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn
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on
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., 

H
C

M
.T
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1 
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Q
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 c
ác

h 
đó
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C
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eu
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m
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ce
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, 
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w

ar
ds
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a 
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y 
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bệ
nh
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há
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ng
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ấu
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rù
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m

 d
o 
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ây
 r
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 N

gừ
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sử

 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h

 

2 
V

ita
m

in
 C

 
V

ita
m

in
 C

, C
itr

ic
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id
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kg
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5k
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g 

Tă
ng

 
sứ
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đ ề

 
kh

án
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ch
ốn

g 
st

re
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ôm
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cả
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hi
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ả 

sử
 d
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H
C

M
.T
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2 
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r 

V
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O
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V

ita
m
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C
al
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Ph

os
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or
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0,
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0,

 5
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0,
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, 1
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, 
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, 2
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g 

C
un

g 
c ấ

p 
vi
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m

in
, 

C
al

ci
um
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Ph

os
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or
us

, k
íc

h 
th

íc
h 

tô
m
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t 

vỏ
 n

ha
nh

 

H
C

M
.T

S3
1-

3 
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G

av
az

ym
e 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

La
ct

ob
ac

ill
us

 
ac

id
op

hi
llu

s, 
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pe
rg

ill
us

 n
ig

er
, 

Sa
cc

ha
ro

m
yc

es
 

ce
re

vi
si

ea
, C

el
lu

la
se

,
α 

- β
 A

m
yl

as
e,

 B
et

a-
G

lu
ca

na
se

, E
nd

o 
Pr

ot
ea

se
, E

xo
 

pr
ot

ea
se
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, 5
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0k
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C

un
g 

c ấ
p 

cá
c 

en
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 tỷ
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n 
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n 

H
C

M
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 đ
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ký

 

5 
G

av
a 

FE
N

C
O

L 
20

00
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

 
2,

 5
, 1

0,
 2

0,
 

50
, 1

00
, 2

50
, 

50
0m

l; 
 

1,
 4

, 5
 lí

t 

Tr
ị 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
trù

ng
 

hu
yế

t 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 i
ct

al
ur

i 
trê

n 
cá

 
tra

, 
ba

 s
a.

 N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S3
1-

5 

6 
D

A
C

TY
C

ID
E 

94
 

 

Pr
az

iq
ua

nt
el

,  
Đ
ạm

 th
ô 

(b
ột

 c
á)

  
 

5,
 1

0,
 3

0,
 5

0,
 

10
0,

 2
50

, 
50

0g
, 1

, 2
, 4

, 
5,

 1
0,

 2
5k

g 

Tr
ị 

ng
oạ

i 
ký

 s
in

h 
trù

ng
: 

Sá
n 

đơ
n 

ch
ủ 

rậ
n 

cá
. T

rị 
nộ

i k
ý 

si
nh

 
trù

ng
: S

án
 lá

 g
an

, s
án

 d
ây

 

H
C

M
.T

S3
1-

6 

7 
M

en
 E

.B
 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

Ba
ci

llu
s 

lic
he

ni
fo

rm
is

, 
Ba

ci
llu

s p
um

ilu
s 

C
ha

i, 
C

an
 

25
0m

l; 
1;

 4
l 

K
hô

i p
hụ

c 
hệ

 v
i s

in
h 

vậ
t c

ó 
íc

h 
tro

ng
 đ
ườ

ng
 r

uộ
t; 

tă
ng

 c
ườ

ng
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ả 

nă
ng

 t
iê

u 
hó

a 
và

 h
ấp

 t
hu

 
di

nh
 d
ưỡ

ng
 c
ủa

 tô
m

, c
á 

H
C

M
.T

S3
1-

7 

8 
M

en
 3

B
 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

Ba
ci

llu
s 

lic
he

ni
fo

rm
is

, 
Ba

ci
llu

s p
um

ilu
s 

Tú
i, 

Lo
n,

 
X

ô 
5,

 1
0,

 3
0,

 5
0,

 
10

0,
 2

50
, 

50
0g

; 1
; 2

; 4
; 

5;
 1

0k
g 

G
iú

p 
tô

m
 ti

êu
 h

óa
 tố

t t
hứ

c 
ăn

 
H

C
M

.T
S3

1-
8 

9 
G

av
a 

D
im

id
in

 
Su

lfa
di

m
id

in
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

e 
B

ao
 P

E,
 

ba
o 

nh
ôm

 
5;

 1
0;

 3
0;

 5
0;

 
10

0;
 2

50
; 

50
0g

, 1
; 2

; 4
; 

5;
 1

0;
 2

5k
g 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

A
er

om
on

as
, P

se
ud

om
on

as
 (đ
ốm

đỏ
, 

hậ
u 

m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 
hu

yế
t) 

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
nu

ôi
 n
ướ

c 
ng
ọt

. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

H
C

M
.T
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1-
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 c
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Số
 đ
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g 
ký

 

10
 

G
av

a 
Ph

en
co

 
10

0 
Fl

or
fe

ni
co

l 
B

ao
 P

E,
 

ba
o 

nh
ôm

 
5;

 1
0;

 3
0;

 5
0;

 
10

0;
 2

50
; 

50
0g

, 1
; 2

; 4
; 

5;
 1

0;
 2

5k
g 

Tr
ị 

xu
ất

 h
uy
ết

, 
ho
ại

 t
ử 

ga
n,

 
th
ận

 (
ga

n,
 t

hậ
n 

có
 m

ủ 
tạ

o 
cá

c 
đ ố

m
 tr
ắn

g)
 g

ây
 ra

 b
ởi
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i k

hu
ẩn

 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 i

ct
al

ur
i

trê
n 

cá
. 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng
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2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T
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1-

10
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H
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A
ZY

M
E-

B
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Pr

ot
ea

se
, α

 
A

m
yl

as
e,

 
Sa

ch
ar
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es
 

bo
ul

ar
di

i, 
V

ita
m

in
 

B
1, 

B
2, 

B
5, 
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, 

C
ho

lin
 c

hl
or

id
e,

 
Ly

si
ne

, M
et

hi
on

in
e 

B
ao

, l
on

, 
xô

 
5,

 1
0,

 3
0,

 5
0,

 
10

0,
 2

50
, 

50
0g

; 1
, 2

, 4
, 

5,
 1

0,
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 m
en

 ti
êu

 h
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, v
ita

m
in

 
và

 c
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ci

d 
am

in
 k
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h 

th
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h 
tiê

u 
hó

a 
và
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ấp

 th
ụ 
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t t

hứ
c 
ăn

 

H
C

M
.T
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1-
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-B
A

C
 

10
02

 
B

ac
ill

us
 su
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s, 
B

.m
en

se
nt

er
ic

us
, 

B
.li

ch
en

ifo
rm

is
, 

A
sp

er
-g

ilu
s o

ry
za

e,
 

La
ct

o-
ba

ci
llu

s 
ac

id
op

hi
llu

s, 
N

itr
os

om
on

as
 sp

, 
N

itr
ob

ac
te

r s
p,

 
Sa
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ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

 

B
ao

 P
E,

 
ba

o 
nh

ôm
, 

lo
n 

ki
m

 
lo
ại

, x
ô 

nh
ựa

 

5,
 1

0,
 3

0,
 5

0,
 

10
0,

 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 4

, 
5,

 1
0,

 2
5k

g 

Ph
ân

 h
ủy

 c
ác

 c
hấ

t 
hữ

u 
cơ

 l
ơ 

lử
ng

, 
xá

c 
tả

o,
 t

hự
c 

vậ
t 

ch
ết

 
tro

ng
 

nư
ớc

; 
cu

ng
 

cấ
p 

nh
iề

u 
lo
ại

 v
i 

si
nh

 v
ật

 c
ó 

lợ
i, 

nh
iề

u 
lo
ại

 
m

en
 

hữ
u 

íc
h 
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o 

m
ôi

 
trư

ờn
g 

H
C

M
.T
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1-
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Su
pe

r v
i s

in
h 

R
ho

do
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ct
er

 
ps

eu
do

m
on

as
., 

R
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do
co

cu
s 

sp
iri

llu
m

 

C
ha

i, 
ca

n 
25

0m
l; 

1,
 4

, 
5,

 2
0 

lít
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ân

 h
ủy
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ùn
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ã 

hữ
u 

cơ
, c

hấ
t 

th
ải

 c
ủa

 tô
m

 c
á 

H
C

M
.T

S3
1-

13
 

14
 

G
av

ad
in

 6
0%

 
Po

vi
do

ne
 Io

di
ne

 
C

ha
i 

10
0,

 2
50

, 
50

0m
l; 

1,
 2

, 
4,

 5
, 1

0 
lít

 

K
hử

 t
rù

ng
 n

gu
ồn

 n
ướ

c,
 d

iệ
t 

kh
uẩ

n,
 n
ấm

 đ
ộn

g 
vậ

t 
ng

uy
ên
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nh
 tr

on
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 n
ướ

c 

H
C

M
.T

S3
1-

14
 

15
 

B
.K

.C
 8
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B
en
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on
iu

m
 

ch
lo
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e 

C
an
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0,
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50
, 

50
0m

l; 
1,
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, 

4,
 5

, 1
0 

lít
 

Sá
t 

trù
ng

 n
gu
ồn

 n
ướ

c 
nu

ôi
 v

à 
ao

 lắ
ng

 
H

C
M

.T
S3

1-
15
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G
av

ad
in

 1
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Po
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do

ne
 Io

di
ne

 
C

ha
i 

10
0,

 2
50

, 
50

0m
l; 

1,
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, 
4,

 5
, 1

0 
lít

 

K
hử

 t
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ng
 n

gu
ồn

 n
ướ

c,
 d

iệ
t 
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uẩ

n,
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ấm
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ộn

g 
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uy
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nh
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on
g 

m
ôi
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ườ

ng
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ướ

c 

H
C

M
.T
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1-

16
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Y
U

C
C

A
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00
0 

Y
uc

ca
 sc

hi
di

ge
ra

 
C

an
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0,

 2
50

, 
50

0m
l; 

1,
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, 
4,

 5
, 1

0,
 2

0 
lít
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m
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í 

N
H

3
tro
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m
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trư

ờn
g 

nư
ớc
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o 
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ôi

 
H

C
M

.T
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1-
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N
H

H
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X
&
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 d
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h 

dư
ỡn
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N
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T
T
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ên
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t c
hấ

t c
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ói
Q
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C
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dụ
ng

 
Số

 đ
ăn
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1 
V
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A

M
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V
ita

m
in

 C
, V

ita
m
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V

ita
m

in
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P 
G

ói
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 5
00
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 1
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C
hố
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 s
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ss
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à 
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úp

 tô
m

, c
á 

ăn
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ạn
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H

C
M
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2 
C

 V
ita

m
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V
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m
in

 C
 

G
ói
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; 1

kg
 

G
iú

p 
ph
ục

 h
ồi

 s
ức

 k
hỏ

e 
kh

i 
nh

iễ
m

 
bệ

nh
, 
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ốn

g 
st

re
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, 
tă

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S3
3-

2 

3 
C

al
ph

om
io

 
C

al
ci

um
 G

lu
co

na
te

, 
C

al
ci

um
 P

an
to

th
en

at
e,
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os
ito

l, 
B

io
tin

, 
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ta
m

in
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, D
3 

G
ói

 
10

0,
 5
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 1
kg

 
K
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h 

th
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h 
tă

ng
 t

rư
ởn
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 g

iú
p 

vỏ
 t

ôm
 d

ày
 c

h ắ
c,

 b
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g 
lá

ng
, 

th
úc

 đ
ẩy

 n
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nh
 q

uá
 t

rìn
h 

lộ
t 

xá
c,

 c
ứn

g 
vỏ

 
 

H
C

M
.T

S3
3-

3 

4 
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m
bo
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ca

l 
C

al
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um
 G
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, 
C
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um
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an
to

th
en

at
e,

 
B

io
tin
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to
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B
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tin

, 
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ta
m

in
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, v
ita

m
in
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3 

G
ói
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0,
 5

00
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úc
 đ
ẩy

 t
ôm
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ột
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th
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h 
tô

m
 tă

ng
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H
C

M
.T
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3-

4 

5 
Sh

rim
p 

Pa
k 

20
0 

V
ita

m
in
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, B

12
, D

3, 
E,

 
K

3, 
Th

ia
m

in
, 

R
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of
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n,

 P
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id
ox

in
e,

 
C

al
ci

um
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an
to

th
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e,
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ot
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, F
ol

ic
 a

ci
d,

 
as
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ci
d 

 

G
ói
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B
ổ 

su
ng
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ita

m
in

 t
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ết
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ếu

,
tă

ng
 

sứ
c 

đề
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án

g,
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trư

ởn
g 

nh
an
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hú
c 
đ ẩ

y 
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t 

xá
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an
h 
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cứ
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ỏ 
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u 
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ột

 

H
C

M
.T
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3-

5 
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B
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ll 
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ha
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m
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00
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g;
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, 
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ị 

bệ
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V
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rio
 t

rê
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ị 

cá
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bệ
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A
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(đ
ốm

 đ
ỏ,
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ôn
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ưn
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đỏ
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ất
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ết
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cá
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i n
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N

gừ
ng

 s
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dụ
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n 
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u 
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C
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do
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m
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bệ
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sá
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cá
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bệ
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, 

Ps
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, 
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 h
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cá
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ọt
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N
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dụ
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uầ
n 
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ớc
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u 

ho
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h 

H
C

M
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7 
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ot
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to
r 

O
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G
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00
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0,
 5
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, 2
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2.
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, 3
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, 5
, 

10
kg

 

Tr
ị 

bệ
nh

 
ph

át
 

sá
ng
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kh

uẩ
n 
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io
 tr

ên
 tô

m
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rị 
cá

c 
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m
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uẩ
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Ps
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-
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A
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w
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đỏ
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đỏ

, x
uấ
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uy
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cá
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ạc
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4 
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H
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00
, 

25
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, 
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, 5
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10
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bệ
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sá
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V
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c 

bệ
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N
H

H
 S

X
&

TM
 th

uố
c 

th
ú 

y 
Th
ịn

h 
Ph

át
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

 p
lu

s 1
0%

 
V

ita
m

in
 C

 
10

%
, S

or
bi

to
l 

B
ao

 
50

, 1
00

, 5
00

g;
 

1,
 1

0,
 2

5k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
, g

iú
p 

tô
m

, c
á 

m
au

 lớ
n 

H
C

M
.T

S3
7-

1 

2 
C

 p
lu

s 1
5%

 
V

ita
m

in
 C

 
15

%
, S

or
bi

to
l 

B
ao

 
50

, 1
00

, 5
00

g;
 

1,
 1

0,
 2

5k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
, g

iú
p 

tô
m

, c
á 

m
au

 lớ
n 

H
C

M
.T

S3
7-

2 

 
28

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 d
ượ

c 
th

ú 
y 

Th
uậ

n 
K

iề
u  

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
A

qu
a-

C
 1

0%
 

V
ita

m
in

 C
 (1

00
g)

, 
St

ay
 C

, V
ita

m
in

 E
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 

10
0,

 5
00

g;
 1

kg
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 C
, E

, t
ăn

g 
cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 t

ôm
 v

à 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 

H
C

M
.T

S3
8-

1 

2 
A

qu
a-

C
 1

5%
 

V
ita

m
in

 C
(1

50
g)

, 
St

ay
 C

, V
ita

m
in

 E
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 

10
0,

 5
00

g;
 1

kg
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 C
, E

, t
ăn

g 
cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 t

ôm
 v

à 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 

H
C

M
.T

S3
8-

2 

 
29

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 T
ân

 H
uy

 H
oà

ng
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
H

I-
A

Z 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

lu
s, 

Ba
ci

llu
s  

 
50

0g
, 1

kg
, 5

kg
C

un
g 

cấ
p 

cá
c 

en
zy

m
 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 tô
m

, G
iú

p 
tô

m
 h
ấp

 
H

C
M

.T
S4

2-
1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

su
bt

ili
s, 

Sa
cc

ha
ro

m
yc

es
 

ce
re

vi
si

ae
, P

ro
te

as
e 

A
m

yl
as

e,
 C

el
lu

la
se

 

 
 

th
ụ 

tố
t 

th
ức

 ă
n.

 T
ăn

g 
hi
ệu

 
qu
ả 

sử
 d
ụn

g 
th
ức

 ă
n 

 

2 
H

I-
LA

C
TI

C
 

La
ct

ob
ac

ill
us

 
ac

id
op

hi
lu

s, 
Ba

ci
llu

s 
su

bt
ili

s, 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

, P
ro

te
as

e,
 

A
m

yl
as

e,
 C

el
lu

la
se

 

 
50

0g
, 1

kg
, 5

kg
C

un
g 

c ấ
p 

cá
c 

en
zy

m
 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 tô
m

, G
iú

p 
tô

m
 h
ấp

 
th
ụ 

t ố
t 

th
ức

 ă
n.

 T
ăn

g 
hi
ệu

 
qu
ả 

sử
 d
ụn

g 
th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S4
2-

2 

3  
V

IT
A

M
IN

 C
 

15
%

 
V

ita
m

in
 C

, S
or

bi
to

l, 
ac

id
 c

itr
ic

 
 

50
0g

, 1
kg

, 5
kg

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
 st

re
ss

  
H

C
M

.T
S4

2-
3 

4  
H

I-
B

.C
O

M
PL

EX
-C

 V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 B
1, 

B
2, 

B
6, 

C
, a

ci
d 

fo
lic

 
 

50
0g

, 1
kg

, 5
kg

N
ân

g 
ca

o 
kh
ả 

nă
ng

 c
hu

y ể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n;

 T
hú

c 
đẩ

y 
qu

á 
trì

nh
 lộ

t x
ác

 v
à 

tá
i t
ạo

 v
ỏ 

H
C

M
.T

S4
2-

4 

5  
H

I-
SO

R
B

IT
O

L 
So

rb
ito

l, 
V

ita
m

in
 C

, A
, 

D
3 

 
50

0g
, 1

kg
, 5

kg
N

ân
g 

ca
o 

sứ
c 
đ ề

 k
há

ng
, t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
 st

re
ss

 
H

C
M

.T
S4

2-
5 

6  
V

ita
m

in
 C

 3
5%

 
V

ita
m

in
 C

 3
5%

 
 

50
0g

, 1
kg

, 5
kg

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
 st

re
ss

 
H

C
M

.T
S4

2-
6 

 
30

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 th
uố

c 
th

ú 
y 

th
ủy

 sả
n 

A
n 
Đ
ại

 P
há

t 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
V

ita
 C

 1
0%

 
V

ita
m

in
 C

 
 

50
, 1

00
, 2

50
, 

50
0g

; 1
, 2

.5
, 5

, 
10

, 2
0,

 2
5k

g 

Tă
ng

 sứ
c đ
ề k

há
ng

, c
hố

ng
 st

re
ss

.
H

C
M

.T
S4

3-
1 



 

 

71 71
 

   
CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010                                     71

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2  
B

io
tin

 
C

al
ci

um
 

Sh
rim

p 

B
io

tin
, C

al
ci

um
 G

lu
co

na
te

, 
C

al
ci

um
 P

an
to

th
en

at
e,

 
V

ita
m

in
 A

, D
3. 

In
os

ito
l 

 
10

0,
 2

50
, 

50
0g

; 1
, 2

.5
, 5

, 
10

, 2
0,

 2
5k

g 

K
íc

h 
th

íc
h 

sự
 lộ

t v
ỏ 

và
 tạ

o 
vỏ

 
nh

an
h,

 
gi

úp
 

tô
m

 
ph

át
 

tri
ển

 
nh

an
h 

H
C

M
.T

S4
3-

2 

3  
A

D
P-

C
 

So
lu

t (
C

-tạ
t) 

A
ci

d 
as

co
rb

ic
, A

ci
d 

C
itr

ic
, 

vi
ta

m
in

 E
, M

et
hi

on
in

e 
 

1k
g,

 2
kg

, 5
kg

, 
10

kg
, 2

0k
g 

D
ùn

g 
để

 tạ
t, 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 c
ho

 
tô

m
, c

á 
H

C
M

.T
S4

3-
3 

4  
A

nt
is

tre
ss

 
sh

rim
p 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 K
3, 

B
1, 

B
2, 

B
6, 

B
12

, C
al

ci
um

 
pa

nt
ot

he
na

te
, N

ia
ci

n,
 F

ol
ic

 
ac

id
 B

io
tin

, a
sc

or
bi

c 
ac

id
, 

In
os

ito
l, 

Ta
ur

in
e 

 
10

0g
, 2

50
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 

2.
5k

g,
 5

kg
, 

10
kg

, 2
0k

g,
 

25
kg

 

C
un

g 
c ấ

p 
đầ

y 
đủ

 v
ita

m
in

 c
ần

 
th

i ế
t 

ch
o 

tô
m

 p
há

t 
tri
ển

, t
hú

c 
đẩ

y 
qu

á 
trì

nh
 lộ

t v
ỏ 

và
 tạ

o 
vỏ

 
tô

m
, c

hố
ng

 s
tre

ss
, t
ăn

g 
cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S4
3-

4 

5  
Su

bt
iz

ym
 

fo
r f

ee
d 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

La
ct

ob
ac

ill
us

 a
ci

do
ph

ilu
s, 

Pr
ot

ea
se

, A
m

yl
as

e 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
.5

, 5
, 

10
, 2

5k
g 

C
un

g 
c ấ

p 
m

en
 v

i s
in

h 
gi

úp
 d
ễ 

tiê
u 

hó
a 

th
ức

 ă
n,

 tă
ng

 h
iệ

u 
qu
ả 

sử
 d
ụn

g 
th
ức

 ă
n 

ch
o 

tô
m

, c
á 

H
C

M
.T

S4
3-

5 

 
31

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

K
&

H
 

 

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t 

ch
ín

h 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

ita
m

in
 C

V
ita

m
in

 C
 

G
ói

 
1,

 2
, 5

kg
 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
, g

iú
p 

tô
m

 g
iả

m
 st

re
ss

 tr
on

g 
cá

c 
đi
ều

 k
iệ

n 
bấ

t l
ợi

 n
hư

: t
ha

y 
đổ

i đ
iề

u 
ki
ện

 số
ng

, 
th

ay
 đ
ổi

 v
ề 

th
ời

 ti
ết

 

H
C

M
.T

S4
4-

1 
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32
. C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 T

M
-D

V
-S

X
 th
ủy

 sả
n 

Lê
 G

ia
 

 

T
T

 
T

ên
 

th
uố

c 
H

oạ
t c

hấ
t 

ch
ín

h 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
M

in
 - 

C
A

sc
or

bi
c 

ac
id

  
50

0g
, 1

, 2
, 2

.5
, 5

, 6
, 

10
, 1

5,
 2

0,
 2

5k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
củ

a 
tô

m
, 

cá
; 

G
iả

m
 st

re
ss

, s
ốc

 k
hi

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

ay
 đ
ổi

 
H

C
M

.T
S4

5-
1 

 
 

33
. C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 T
hi
ện

 N
gu

yễ
n  

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
Ti

ge
r®

 C
10

 V
ita

m
in

 C
 1

0%
 

 
0.

5k
g,

 1
kg

, 
3k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 C
, 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
nu

ôi
 

H
C

M
.T

S4
6-

1 

2 
Ti

ge
r®

 C
30

 V
ita

m
in

 C
 3

0%
 

 
0.

5k
g,

 1
kg

, 
3k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 C
, 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
nu

ôi
 

H
C

M
.T

S4
6-

2 

 
34

. D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
tư

 n
hâ

n 
Ph

úc
 T

họ
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
C

 V
ib

rio
 F

2 
V

ita
m

in
 A

, C
, D

3, 
E,

 
B

1, 
B

2, 
B

5, 
B

6, 
B

12
, 

PP
, a

ci
d 

fo
lic

, b
io

tin

 
50

g,
 1

00
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 

5k
g,

 1
0k

g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
và

 n
gă

n 
ng
ừa

 
st

re
ss

, c
un

g 
c ấ

p 
đầ

y 
đủ

 c
ác

 v
ita

m
in

 c
ho

 
tô

m
, c

á 
gi

úp
 tô

m
, c

á 
tă

ng
 tr
ọn

g 
nh

an
h 

H
C

M
.T

S4
7-

1 



 

 

73 73
 

   
CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010                                     73

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2  
C

 C
us

to
m

er
 

st
re

ss
 

V
ita

m
in

 C
, a

ci
d 

ci
tri

c 
 

50
g,

 1
00

g,
 

50
0g

, 1
kg

, 
5k

g,
 1

0k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á.
 

C
hố

ng
 s

tre
ss

 k
hi

 th
ời

 ti
ết

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

th
ay

 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S4
7-

2 

3  
Lu

ke
nm

ix
 

A
lp

ha
 a

m
yl

as
e,

 
La

ct
ob

ac
ilu

s 
ac

id
op

hi
lis

, 
Pr

ot
ea

se
,  

V
ita

m
in

 B
1, 

B
5, 

B
6 

 
50

g,
 1

00
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 

5k
g,

 1
0k

g 

C
un

g 
cấ

p 
en

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 v

i 
si

nh
 v
ật

 
có

 lợ
i v

à 
cá

c 
vi

ta
m

in
 n

hó
m

 B
 th

i ế
t y
ếu

; 
G

iú
p 

tô
m

 c
á 

tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a 
t ố

t 
th
ức

 ă
n 

H
C

M
.T

S4
7-

3 

4  
C

ot
rim

 F
or

t
Su

lfa
di

az
in

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
50

g,
 1

00
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 

5k
g,

 1
0k

g 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 V
ib

ri
o 

trê
n 

tô
m

; T
rị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

Ae
ro

m
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

gâ
y 

ra
 c

ác
 

bệ
nh

 n
hư

: 
đố

m
 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 h
uy
ết

, h
oạ

i t
ử 

trê
n 

cá
 tr

a,
 c

á 
ba

sa
 v

à 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

; N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S4
7-

4 

5  
G

iả
i đ
ộc

 
ga

n 
V

ita
m

in
 C

, B
12

, 
So

rb
ito

l, 
M

et
hi

on
in

 
 

50
g,

 1
00

g,
 

50
0g

, 1
kg

, 
5k

g,
 1

0k
g 

Tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á;
 P

hò
ng

 
ch
ốn

g 
st

re
ss

 c
ho

 t
ôm

, 
cá

 k
hi

 t
hờ

i 
tiế

t 
th

ay
 đ
ổi

, k
hi

 v
ận

 c
hu

yể
n,

 s
an

 đ
àn

, m
ôi

 
trư

ờn
g 

th
ay

 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S4
7-

5 
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35
. C

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

 th
ủy

 sả
n 

Ti
ến

 T
hà

nh
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
En

zy
m

e 
La

ct
ob

ac
ill

us
 Ba

ci
llu

s s
ub

til
is

, 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

lu
s, 

Sa
ch

ar
om

yc
es

s 
ce

re
vi

si
ae

, A
m

yl
az

a,
 

Pr
ot

ea
se

 

B
ao

, 
hộ

p,
 x

ô 
10

0,
 2

00
, 5

00
g 

B
ổ 

su
ng

 v
i 

si
nh

 v
ật

 h
ữu

 í
ch

 v
à 

en
zy

m
e;

 G
iú

p 
tiê

u 
hó

a 
tố

t 
H

C
M

.T
S4

8-
1 

2  
A

qu
a 

V
ita

m
in

 C
 

V
ita

m
in

 C
 

B
ao

, 
hộ

p,
 x

ô 
50

0g
; 1

kg
 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
bệ

nh
; 

Ch
ốn

g 
số

c 
do

 m
ôi

 t
rư
ờn

g,
 g

iả
m

 
st

re
ss

; 
G

iú
p 

tô
m

 c
ó 

tỷ
 l
ệ 

số
ng

 
ca

o 

H
C

M
.T

S4
8-

2 

3  
Su

pe
r 

V
ita

m
in

 

C
 +

 E
 

V
ita

m
in

 C
, E

 
B

ao
, 

hộ
p,

 x
ô 

50
0g

; 1
kg

 
B
ổ 

su
ng

 c
ác

 v
ita

m
in

 C
, E

; T
ăn

g 
cư
ờn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
; G

iả
m

 s
tre

ss
 

tro
ng

 c
ác

 t
rư
ờn

g 
hợ

p 
th
ời

 t
iế

t 
th

ay
 đ
ổi

 

H
C

M
.T

S4
8-

3 

4  
A

qu
a 

vi
ta

m
in

 C
 

pl
us

 

A
sc

ob
ic

 a
ci

d,
 C

itr
ic

 
ac

id
 

B
ao

, 
hộ

p,
 x

ô 
50

0g
; 1

, 5
, 

10
kg

 
Tă

ng
 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
bệ

nh
; 

Ch
ốn

g 
số

c 
do

 m
ôi

 t
rư
ờn

g,
 g

iả
m

 
str

es
s; 

G
iú

p 
tô

m
 có

 tỷ
 lệ

 số
ng

 ca
o 

H
C

M
.T

S4
8-

4 

5  
Su

pe
r  

   
   

 
D

-A
lg

ae
 

Đ
ồn

g 
hữ

u 
cơ

 
 

10
0,

 2
00

, 3
00

, 
50

0g
 

D
iệ

t r
on

g 
tả

o 
tro

ng
 n
ướ

c 
ao

 n
uô

i, 
ổn

 đ
ịn

h 
m
ầu

 n
ướ

c a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S4

8-
5 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

6  
Su

pe
r  

   
   

 
D

-A
lg

ae
 2

 
Đ
ồn

g 
hữ

u 
cơ

 
 

20
0,

 3
00

, 4
00

, 
50

0g
 

D
iệ

t r
on

g 
tả

o 
tro

ng
 n
ướ

c 
ao

 n
uô

i, 
ổn

 đ
ịn

h 
m
ầu

 n
ướ

c a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S4

8-
6 

7  
D

-A
lg

ae
 

C
uS

O
4 

 
10

0,
 2

00
, 5

00
g 

D
iệ

t t
ảo

 tr
on

g 
nư
ớc

 a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S4

8-
7 

8  
D

-A
lg

ae
 2

 
C

uS
O

4 
 

10
0,

 2
00

, 3
00

, 
50

0g
, 1

kg
 

D
iệ

t t
ảo

 tr
on

g 
nư
ớc

 a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S4

8-
8 

9  
PV

P 
Io

di
ne

 
35

0 
Po

ly
vi

ny
l p

yr
ro

lid
on

e 
Io

di
ne

, N
PE

 Io
di

ne
 

co
m

pl
ex

 

C
ha

i, 
bì

nh
 

1,
 2

, 5
, 1

0,
   

 
20

 lí
t 

K
hử

 
trù

ng
 

ng
uồ

n 
nư
ớc

, 
ng
ăn

 
ch
ặn

 s
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
củ

a 
vi

 si
nh

 v
ật

 
có

 h
ại

 c
ó 

tro
ng

 n
gu
ồn

 n
ướ

c 
ao

 
nu

ôi
 

H
C

M
.T

S4
8-

9 

10
 

B
K

C
 

N
-D

im
et

hy
l A

lk
yl

 
B

en
zy

l A
m

m
on

iu
m

 
C

hl
or

id
e 

 
1 

lít
, 2

 lí
t 

D
iệ

t 
cá

c 
vi

 
kh

uẩ
n,

 
độ

ng
 

vậ
t 

ng
uy

ên
 s

in
h 

tro
ng

 n
ướ

c 
ao

 n
uô

i. 
Sá

t t
rù

ng
 d
ụn

g 
cụ

, b
ể 
ươ

ng
 

H
C

M
.T

S4
8-

10
 

11
 

Su
pe

r 
A

lk
al

in
ity

 
N

a 2
C

O
3, 

C
aC

O
3 

 
10

kg
 

Tă
ng

 đ
ộ 

ki
ềm

 tr
on

g 
ao

 n
uô

i, 
ổn

 
đị

nh
 p

H
 

H
C

M
.T

S4
8-

11
 

12
 

Lo
w

er
 P

H
 

A
ci

d 
C

itr
ic

, C
aS

O
4 

 
1k

g,
 5

kg
 

Là
m

 g
iả

m
 p

H
 n
ướ

c 
ao

 n
uô

i, 
ổn

 
đị

nh
 p

H
 

H
C

M
.T

S4
8-

12
 

13
 

O
xy

ge
n 

SO
S 

So
di

um
 c

ar
bo

na
te

 
pe

ro
xy

hy
dr

at
e 

 
1k

g,
 5

kg
 

Cu
ng

 c
ấp

 o
xy

 tr
on

g 
nư
ớc

 a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S4

8-
13

 

14
 

B
oo

m
 

Pl
an

kt
on

 
N

itr
og

en
 p

ho
sp

ho
ru

s 
 

1 
lít

, 4
 lí

t 
Cu

ng
 c
ấp

 N
itr

og
en

 v
à 

Ph
os

ph
or

us
cầ

n 
th

iế
t c

ho
 s
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
củ

a 
H

C
M

.T
S4

8-
14
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
tả

o 
và

 c
ác

 p
hi

êu
 s

in
h 
độ

ng
 v
ật

 là
 

ng
uồ

n 
th
ức

 ă
n 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 tô
m

 
cá

 m
ới

 th
ả 

 

15
 

V
iru

ci
de

 
G

lu
ta

ra
ld

eh
yd

e,
 

A
lk

yl
be

nz
yl

di
m

e-
th

ya
m

m
on

iu
m

 c
hl

or
id

e

C
ha

i 
1,

 2
, 5

 lí
t 

D
iệ

t 
cá

c 
lo
ại

 
vi

 k
hu
ẩn

, 
nấ

m
, 

độ
ng

 v
ật

 n
gu

yê
n 

si
nh

 tr
on

g 
nư
ớc

 
ao

 n
uô

i. 
Sá

t t
rù

ng
 d
ụn

g 
cụ

 d
ùn

g 
tro

ng
 n

uô
i t

rồ
ng

 th
ủy

 sả
n 

H
C

M
.T

S4
8-

15
 

16
 

A
lk

al
in

ity
 

D
ow

n 
Et

hy
le

ne
di

am
in

e 
te

tra
ac

et
ic

 a
ci

d 
 

5k
g 

Là
m

 lắ
ng

 c
ác

 c
hấ

t h
ữu

 c
ơ 

và
 k

hử
 

ki
m

 lo
ại

 n
ặn

g 
tro

ng
 n
ướ

c 
H

C
M

.T
S4

8-
16

 

 
36

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 H
ươ

ng
 H

oà
ng

 N
am

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1  
C

al
ci

um
 

A
D

E 
B

C
 tô

m
 V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 B

1, 
B

6, 
C

 
 

50
, 1

00
, 2

50
, 

50
0g

; 1
, 2

, 5
kg

 
C

un
g 

cấ
p 

vi
ta

m
in

. G
iả

m
 st

re
ss

 
H

C
M

.T
S5

0-
1 

2  
Pr

oz
ym

e 
fo

r F
is

h 
Pr

ot
ea

se
, A

m
yl

as
e,

 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 K

3, 
B

1, 
B

2, 
B

6, 
C

 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 5

, 
10

, 2
5k

g 

Tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a 
th
ức

 ă
n.

 
Tă

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

H
C

M
.T

S5
0-

2 

3  
C

-S
tro

ng
 

V
ita

m
in

 C
, E

, 
M

et
hi

on
in

 
 

50
, 1

00
, 2

50
, 

50
0g

, 1
kg

 
C

hố
ng

 s
tre

ss
, 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
H

C
M

.T
S5

0-
3 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

4  
V

ita
m

in
 C

 
(tô

m
) 

V
ita

m
in

 C
, 

M
et

hi
on

in
, V

ita
m

in
 E

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 5

, 
10

, 2
5k

g 

Ph
òn

g 
ch
ốn

g 
st

re
ss

, 
tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
H

C
M

.T
S5

0-
4 

5  
V

ita
m

in
 C

 tạ
t 

V
ita

m
in

 C
, A

ci
d 

ci
tri

c,
 V

ita
m

in
 E

, 
M

et
hi

on
in

 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 5

, 
10

, 2
5k

g 

C
hố

ng
 s

tre
ss

, 
tă

ng
 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
, c

á 
H

C
M

.T
S5

0-
5 

6  
Tr

im
es

ul
 

Su
lfa

di
az

in
 so

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 5

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 t
rê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

 t
rê

n 
cá

 n
uô

i 
nư
ớc

 
ng
ọt

; N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 4
 tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
0-

6 

7  
O

K
3-

M
yc

in
e 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e 

H
C

l, 
Su

lfa
di

az
in

 so
di

um
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
; 1

, 2
, 5

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 t
rê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

 t
rê

n 
cá

 n
uô

i 
nư
ớc

 
ng
ọt

; N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 4
 tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
0-

7 

8  
Fl

od
ac

in
e 

(d
ạn

g 
bộ

t) 
Fl

or
fe

ni
co

l  
 

10
, 2

0,
 5

0,
   

10
0,

 2
50

,  
  

50
0g

; 1
, 2

, 5
kg

 

Đ
ặc

 t
rị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 
đư
ờn

g 
ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 E
dw

ar
ds

iel
la

ic
ta

lu
ri 

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
tra

, c
á 

ba
sa

. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
0-

8 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

9  
Fl

od
ac

in
e 

(d
ạn

g 
nư
ớc

) 
Fl

or
fe

ni
co

l  
 

10
;2

0;
 5

0;
 1

00
; 

25
0;

 5
00

m
l, 

   
  

1 
lít

, 2
 lí

t, 
5 

lít
 

Đ
ặc

 t
rị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 
đư
ờn

g 
ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 E
dw

ar
ds

iel
la

ic
ta

lu
ri 

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
tra

, c
á 

ba
sa

. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
0-

9 

 
37

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 C
ôn

g 
ng

hệ
 si

nh
 h
ọc

 x
an

h 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
C

-P
lu

s 
M

on
op

ho
sp

ha
te

 
A

sc
or

bi
c,

 B
et

ag
lu

ca
n 

1,
3-

1,
6 

 
10

0g
, 2

00
g;

  
1,

 2
, 5

, 2
5k

g 
G

iú
p 

tô
m

 c
á 

gi
ảm

 s
tre

ss
, T

ăn
g 

sứ
c 
đề

 k
há

ng
 v

à 
m

au
 p

hụ
c 

hồ
i 

sa
u 

kh
i l

àn
h 

bệ
nh

 

H
C

M
.T

S5
1-

1 

2  
C

-S
tre

ss
 

V
ita

m
in

 C
 

 
10

0,
 2

00
, 5

00
g;

 
1,

 2
, 5

, 2
5k

g 
G

iú
p 

tô
m

 g
iả

m
 s

tre
ss

 k
hi

 n
hi
ệt

 
độ

, đ
ộ 

pH
, đ
ộ 

m
ặn

 th
ay

 đ
ổi

 b
ất

 
th
ườ

ng
; 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 

gi
úp

 tô
m

 m
au

 h
ồi

 p
hụ

c 
sa

u 
kh

i 
là

nh
 b
ện

h 

H
C

M
.T

S5
1-

2 

3  
M

ou
lti

ng
 

 
C

al
ci

um
 g

lu
co

na
te

, 
C

al
ci

um
 p

en
to

th
en

at
e,

 
B

io
tin

, V
ita

m
in

 A
, D

3 

 
10

0,
 2

00
, 5

00
g;

 
1,

 2
, 5

, 2
5k

g 
K

íc
h 

th
íc

h 
tă

ng
 t

rư
ởn

g,
 g

iú
p 

vỏ
 t

ôm
 d

ày
 c

hắ
c,

 b
ón

g 
lá

ng
, 

th
úc

 đ
ẩy

 n
ha

nh
 q

uá
 t

rìn
h 

lộ
t 

xá
c 

cứ
ng

 v
ỏ 

H
C

M
.T

S5
1-

3 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng
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l, 

20
0m

l, 
25

0m
l, 

50
0m

l, 
1 

lít
,  

 
2 

lít
, 3

 lí
t, 

5 
lít

 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 V
ib

rio
 

trê
n 

tô
m

. T
rị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

A
er

om
on

as
, P

se
ud

om
on

as
, E

dw
ar

ds
ie

lla
 

(đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, x
uấ

t h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

. N
gừ

ng
 sử

 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
5-

1 

2  
PE

TA
-F

LO
R

 F
lo

rf
en

ic
ol

 

 

G
ói

, h
ộp

50
, 1

00
, 4

00
, 

50
0g

, 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 2
0k

g 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 t

iê
u 

hó
a 

gâ
y 

ra
 b
ởi

 v
i 

kh
uẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

ic
ta

lu
ri 

trê
n 

cá
 d

a 
trơ

n.
 N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
5-

2 

3  
PE

TA
-

PA
R

A
SI

TE
 

Pr
az

iq
ua

nt
el

, 
đạ

m
 th

ô 
(đ
ậu

 
nà

nh
), 

xơ
  

G
ói

, h
ộp

10
, 2

0,
 5

0,
 

10
0,

 4
00

, 
50

0g
, 1

, 2
, 3

, 
4,

 5
, 1

0,
 2

0k
g 

Tr
ị n

go
ại

 k
ý 

si
nh

 tr
ùn

g:
 s

án
 lá

 đ
ơn

 c
hủ

, 
rậ

n 
cá

. T
rị 

nộ
i k

ý 
si

nh
 tr

ùn
g:

 s
án

 lá
 g

an
, 

sá
n 

dâ
y 

 

H
C

M
.T

S5
5-

3 

4  
PE

TA
-

D
O

X
Y

 
D

ox
yc

yc
lin

e-
ba

se
 

G
ói

, h
ộp

50
, 1

00
, 4

00
, 

50
0g

, 1
, 4

, 5
, 

10
kg

 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
đỏ

 th
ân

 tr
ên

 tô
m

 h
ùm

 g
ây

 
ra

 b
ởi

 v
i 

kh
uẩ

n 
Vi

br
io

 a
lg

in
ol

yt
ic

us
.

N
gừ

ng
 sử

 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
5-

4 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

5  
PE

TA
-

SU
LT

R
IM

 
Su

lfa
m

et
ho

xa
zo

l, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

G
ói

, h
ộp

50
, 1

00
, 4

00
, 

50
0g

, 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 2
0k

g 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 V
ib

rio
trê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

A
er

om
on

as
, P

se
ud

om
on

as
, (
đố

m
 đ
ỏ,

 h
ậu

 
m

ôn
 s
ưn

g 
đỏ

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i 
nư
ớc

 n
gọ

t. 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

H
C

M
.T

S5
5-

5 

 
42

. C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 C
ôn

g 
ng

hệ
 si

nh
 h
ọc

 M
eg

a 
 

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
TI

G
ER

 
N

-S
od

iu
m

-C
hl

or
o-

Pa
ra

to
lu

en
 S

ul
ph

on
am

id
e 

(C
hl

or
am

in
 T

) 

Tú
i n

hô
m

, 
xô

 n
hự

a 
10

0;
 2

50
; 5

00
g;

 
1;

 2
; 5

; 1
0;

 
20

kg
 

Sá
t 

trù
ng

 n
gu
ồn

 n
ướ

c,
 

sá
t 

trù
ng

 d
ụn

g 
cụ

, 
nh

à 
xư
ởn

g 
dù

ng
 t

ro
ng

 n
uô

i 
trồ

ng
 t

hủ
y 

sả
n 

H
C

M
.T

S5
7-

1 

2 
T-

A
G

A
R

 
C

uS
O

4 
(C

op
pe

r a
s 

el
em

en
ta

l) 
 

10
0;

 2
50

; 5
00

g;
 

1;
 2

; 5
; 1

0;
 2

0;
 

25
kg

 

D
iệ

t t
rừ

 tả
o;

 G
iả

m
 m
ật

 đ
ộ 

tả
o 

tro
ng

 a
o 

nu
ôi

 
H

C
M

.T
S5

7-
3 

3 
H

i-O
2 

So
di

um
 c

ar
bo

na
te

 
pe

ro
xy

hy
dr

at
e 

Tú
i, 

hộ
p 

10
0;

 2
50

; 5
00

g;
 

1;
 2

; 5
; 1

0;
 2

0;
 

25
kg

 

C
un

g 
cấ

p 
ox

y 
tứ

c 
th
ời

 c
ho

 a
o 

nu
ôi

 tô
m

 c
á,

 đ
ặc

 b
iệ

t k
hi

 tô
m

 
nổ

i đ
ầu

 d
o 

th
iế

u 
ox

y 

H
C

M
.T

S5
7-

4 
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43
. C

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

 c
ôn

g 
ng

hệ
 si

nh
 h
ọc

 T
iê

n 
Ph

on
g 

 

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
TF

-M
en

 4
 

N
itr

os
om

on
as

 sp
, 

N
itr

ob
ac

te
r s

p 
C

an
 

20
 lí

t 
G

iả
m

 k
hí

 N
H

3 
tro

ng
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
nư
ớc

 a
o 

nu
ôi

 th
ủy

 sả
n 

H
C

M
.T

S5
8-

1 

 
B

ÌN
H

 D
Ư
Ơ

N
G

 
 

1.
 C

ôn
g 

ty
 li

ên
 d

oa
nh

 T
N

H
H

 A
N

O
V

A
 

 

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
N

O
V

A
-

FL
O

R
 5

00

 

Fl
or

fe
ni

co
l  

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
30

0,
 5

00
m

l; 
  

1 
lít

, 5
 lí

t 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

ic
ta

lu
ri

 tr
ên

 c
á 

tra
, b

a 
sa

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

B
D

.T
S1

-1
 

2  
SI

LV
A

 5
4

Su
lfa

di
az

in
e 

so
di

um
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 

 

 
50

m
l, 

10
0m

l, 
25

0m
l, 

30
0m

l, 
50

0m
l, 

1 
lít

,  
 

2 
lít

, 5
 lí

t, 
10

 lí
t, 

20
 lí

t 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 tr
ên

 tô
m

. T
rị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 
kh

uẩ
n 

do
 A

er
om

on
as

, 
Ps

eu
do

m
on

as
nh
ư:

 đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, x
uấ

t 
hu

yế
t..

. 
trê

n 
cá

 
nu

ôi
 

nư
ớc

 
ng
ọt

. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 

B
D

.T
S1

-2
 



 

 

87 87
 

   
CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010                                     87

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

3  
C

 F
in

 
V

ita
m

in
 E

, C
 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

C
hố

ng
 s

tre
ss

 d
o 

th
ời

 t
iế

t 
th

ay
 đ
ổi

, 
tă

ng
 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

B
D

.T
S1

-3
 

4  
V

ita
fis

h 
V

ita
m

in
 C

 
G

ói
, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

C
hố

ng
 s

tre
ss

, 
tă

ng
 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
 

B
D

.T
S1

-4
 

5  
A

va
m

in
 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 C
, 

K
3, 

V
ita

m
in

 n
hó

m
 B

; 
B

io
tin

, F
ol

ic
 a

ci
d,

 
Pa

nt
ot

he
ni

c 
ac

id
, 

In
os

ito
l, 

C
a 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

Tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 c

hố
ng

 s
ốc

 k
hi

 
m

ôi
 t

rư
ờn

g 
xấ

u 
ho
ặc

 t
hờ

i 
tiế

t 
th

ay
 

đổ
i; 

th
úc

 đ
ẩy

 lộ
t v

à 
tá

i t
ạo

 v
ỏ 

nh
an

h 

B
D

.T
S1

-5
 

6  
So

vi
rin

 
So

rb
ito

l, 
In

os
ito

l, 
bi

ot
in

, v
ita

m
in

 A
, B

1, 
B

2, 
B

6, 
B

12
, C

, D
3 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

Tă
ng

 h
iệ

u 
qu
ả 

tiê
u 

hó
a 

và
 h
ấp

 t
hu

 
th
ức

 ă
n,

 g
iú

p 
cá

 l
uô

n 
kh
ỏe

 m
ạn

h,
 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
và

 t
ăn

g 
trư

ởn
g 

nh
an

h 

B
D

.T
S1

-6
 

7  
V

its
or

in
 

So
rb

ito
l, 

In
os

ito
l, 

Po
ta

si
um

 C
hl

or
id

e,
 

C
al

ci
um

 L
ac

ta
te

, 
vi

ta
m

in
 B

1, 
C

, E
, 

B
et

a-
G

lu
ca

na
se

-1
-3

-
D

-G
lu

ca
n 

 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

C
hố

ng
 s

tre
ss

 v
à 

ch
ốn

g 
so

ck
 c

ho
 tô

m
 

tro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
nu

ôi
; g

ia
 tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 

B
D

.T
S1

-7
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T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

8  
So

rb
im

in
 

So
rb

ito
l, 

In
os

ito
l, 

B
io

tin
, F

ol
ic

 a
ci

d,
 

Pa
nt

ot
he

ni
c 

ac
id

, 
vi

ta
m

in
 A

, C
, B

1, 
B

6, 
B

12
, D

3, 
E 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

Tă
ng

 h
iệ

u 
qu
ả 

tiê
u 

hó
a 

và
 h
ấp

 t
hu

 
th
ức

 ă
n;

 g
iú

p 
cá

 l
uô

n 
kh
ỏe

 m
ạn

h,
 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
và

 t
ăn

g 
trư

ởn
g 

nh
an

h 

B
D

.T
S1

-8
 

9  
B

et
am

in
 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 C
, 

K
3, 

V
ita

m
in

 n
hó

m
 B

; 
B

io
tin

, F
ol

ic
 a

ci
d,

 
Pa

nt
ot

he
ni

c 
ac

id
, 

In
os

ito
l, 

C
a 

G
ói

, h
ộp

, 
tú

i, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 
10

0,
 5

00
g;

 1
, 

2,
 5

, 1
0,

 2
0,

 
25

kg
 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 sứ

c 
đề

 k
há

ng
, c

hố
ng

 số
c 

kh
i 

m
ôi

 t
rư
ờn

g 
xấ

u 
ho
ặc

 t
hờ

i 
tiế

t 
th

ay
 đ
ổi

; 
cu

ng
 c
ấp

 c
ác

 c
hấ

t 
di

nh
 

dư
ỡn

g 
cầ

n 
th

iế
t 

gi
úp

 t
ôm

, 
cá

 l
ớn

 
nh

an
h,

 k
hỏ

e 
m
ạn

h 

B
D

.T
S1

-9
 

10
  

C
ot

rim
in

 
Su

lfa
di

az
in

e 
So

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 

C
ha

i, 
lọ

, 
ca

n 
50

m
l, 

10
0m

l, 
25

0m
l, 

30
0m

l, 
50

0m
l, 

1 
lít

,  
 

2 
lít

, 5
 lí

t, 
10

 lí
t, 

20
 lí

t 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 tr
ên

 tô
m

. T
rị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 
kh

uẩ
n 

do
 A

er
om

on
as

, P
se

ud
om

on
as

nh
ư:

 đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, x
uấ

t 
hu

yế
t t

rê
n 

cá
 n

uô
i n
ướ

c 
ng
ọt

. N
gừ

ng
 

sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

B
D

.T
S1

-1
0 

11
  

N
O

V
A

-
FL

O
R

 
50

00
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

C
ha

i, 
lọ

, 
ca

n 
50

; 1
00

; 2
50

; 
30

0;
 5

00
m

l; 
1;

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0 
lít

 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ic

ta
lu

ri
 tr

ên
 c

á 
tra

, b
a 

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

B
D

.T
S1

-1
1 

12
  

FL
O

R
 

20
00

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
C

ha
i, 

lọ
, 

ca
n 

50
; 1

00
; 2

50
; 

30
0;

 5
00

m
l; 

1;
 

5 
lít

 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ic

ta
lu

ri
 tr

ên
 c

á 
tra

, b
a 

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h.
 

B
D

.T
S1

-1
2 
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2.
 C

ôn
g 

ty
  T

N
H

H
 A

SI
A

LA
N

D
 V

iệ
t N

am
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí
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-L
ac

tis
ol

 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

lu
s  

 
50

, 1
00

, 5
00

m
l, 

1,
 2

, 5
 lí

t 
K

íc
h 

th
íc

h 
tiê

u 
hó

a,
 g

iú
p 

tô
m

, c
á 

hấ
p 

th
u 

tố
t t

hứ
c 
ăn

 
B

D
.T

S4
-1

6 
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C
Ầ

N
 T

H
Ơ

 
 

1.
 C

ôn
g 

ty
 C

P 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

vậ
t t
ư 

và
 th

uố
c 

th
ú 

y 
V

EM
ED

IM
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1  
Pr

oz
ym

e 
fo

r 
fis

h 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 K

3 
G

ói
,  

 
hộ

p,
  

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 2

00
, 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 2
, 

3,
 5

, 1
0,

 1
2,

 1
4,

 
15

, 1
8,

 2
0,

 2
5K

g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 
sự

 ti
êu

 h
óa

 v
à 

tă
ng

 tr
ọn

g 
ch

o 
cá

 

C
T.

TS
1-

1 

2  
V

em
ev

it 
N

09
 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 K
3, 

B
1, 

B
2, 

B
6  

G
ói

,  
 

hộ
p,

  
ba

o,
 x

ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 2

00
, 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0,

 1
2,

 1
4,

 1
5,

 
18

, 2
0,

 2
5K

g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 c
ho

 c
á 

C
T.

TS
1-

2 

3  
V

em
ev

it 
S 0

8 
-

10
0 

(V
em

ev
it 

N
08

) 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 K
3, 

B
1, 

B
2, 

B
6, 

H
, C

, 
Po

ly
ph

os
ph

at
e 

G
ói

, h
ộp

, 
ba

o,
 x

ô 
50

, 1
00

, 1
50

, 2
00

, 
25

0,
 5

00
g;

 1
, 2

, 3
, 

5,
 1

0,
 1

2,
 1

4,
 1

5,
 

18
, 2

0,
 2

5K
g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 v
à 

kh
oá

ng
 

ch
o 

tô
m

 
C

T.
TS

1-
3 

4  
V

im
e-

Si
to

l 
In

os
ito

l, 
V

ita
m

in
 C

 
co

at
ed

 
G

ói
,  

 
hộ

p,
   

 
ba

o,
 x

ô 

50
, 1

00
, 1

50
,  

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

,1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

C
un

g 
cấ

p 
vi

ta
m

in
 c
ần

 th
iế

t 
C

T.
TS

1-
4 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

5  
M

ilk
 fo

r 
sh

rim
p 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 B
1, 

B
6, 

PP
 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

,1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

K
íc

h 
th

íc
h 

tô
m

 m
au

 lớ
n 

C
T.

TS
1-

5 

6  
V

im
e-

6-
W

ay
 

Pr
ot

ea
se

, A
m

yl
as

e,
 

C
el

lu
la

se
, L

ip
as

e 
G

ói
,  

 
hộ

p,
   

 
ba

o,
 x

ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

K
íc

h 
th

íc
h 

tiê
u 

hó
a,

 g
iú

p 
cá

 
tă

ng
 tr
ưở

ng
 n

ha
nh

 
C

T.
TS

1-
6 

7  
V

im
e-

Li
ve

ro
l 

M
et

hi
on

in
e,

 V
ita

m
in

 C
, 

Th
ia

m
in

 
C

ha
i, 

  
ca

n 
12

0,
 2

00
, 2

50
, 

50
0m

l; 
1,

 2
, 3

, 4
, 

5,
 1

0,
 2

0 
lít

 

C
un

g 
cấ

p 
di

nh
 d
ưỡ

ng
, 

tă
ng

 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

C
T.

TS
1-

7 

8  
V

im
e-

Fe
nf

is
h 

Fl
or

fe
ni

co
l 

C
ha

i, 
  

ca
n 

12
0,

 2
00

, 2
50

, 
50

0m
l; 

 
1,

 2
, 3

, 4
, 5

, 1
0,

 
20

 lí
t 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 i
ct

al
ur

i 
trê

n 
cá

 
tra

, b
a 

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

C
T.

TS
1-

8 

9  
A

nt
ire

d 
Su

lfa
di

az
in

e 
so

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
,  

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

Tr
ị 

bệ
nh

 
ph

át
 

sá
ng

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

V
ib

rio
 t

rê
n 

tô
m

; 
Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu

ẩn
 d

o 

C
T.

TS
1-

9 



 

 96

96

   
96 CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

1,
 2

, 3
, 5

,1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
(đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

; 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

 

10
 

Tr
im

es
ul

 
Su

lfa
m

et
ho

xa
zo

l, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
  

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
,  

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

,1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 
ph

át
 

sá
ng

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

V
ib

rio
 t

rê
n 

tô
m

; 
Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
(đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

; 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

C
T.

TS
1-

10
 

11
 

V
im

e®
 - 

B
ite

ch
 

La
ct

ob
ac

ill
us

 
ac

id
op

hi
lu

s, 
Ba

ci
llu

s 
su

bt
ili

s, 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

, P
ro

te
as

e,
 

A
m

yl
as

e,
 C

el
lu

la
se

, 
Li

pa
se

, P
ec

tin
as

e 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
,  

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

,1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

B
ổ 

su
ng

 d
ưỡ

ng
 c

hấ
t, 

cu
ng

 c
ấp

 
vi

 s
in

h 
vậ

t c
ó 

lợ
i t

ro
ng

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 h
ỗ 

trợ
 ti

êu
 h

óa
 v

à 
hấ

p 
th

u 
th
ức

 ă
n 

ch
o 

tô
m

 c
á 

  

C
T.

TS
1-

11
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

12
 

V
im

e®
-

B
ac

te
vi

t 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

, 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

lu
s, 

As
pe

rg
ill

us
 o

ry
za

e,
 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

V
ita

m
in

 A
, V

ita
m

in
 

D
3, 

V
ita

m
in

 E
, V

ita
m

in
 

C
, C

ho
lin

 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

C
un

g 
cấ

p 
vi

ta
m

in
, 

ax
it 

am
in

 
và

 v
i 

si
nh

 v
ật

 c
ó 

lợ
i 

hỗ
 t

rợ
 

tiê
u 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

tô
m

 c
á 

  

C
T.

TS
1-

12
 

13
 

N
ut

rit
io

n 
fo

r 
Sh

rim
p 

C
al

ci
um

 g
lu

co
na

te
, 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 B
12

, 
B

6, 
PP

 

C
ha

i, 
  

ca
n 

12
0,

 2
00

, 2
50

, 
50

0m
l; 

1,
 2

, 3
, 4

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

C
un

g 
cấ

p 
ca

nx
i 

và
 v

ita
m

in
 

gi
úp

 t
hú

c 
đẩ

y 
qu

á 
trì

nh
 l
ột

 
xá

c 
ở 

tô
m

, n
ân

g 
ca

o 
kh
ả 

nă
ng

 
ch

uy
ển

 h
óa

 th
ức

 ă
n 

C
T.

TS
1-

13
 

14
 

V
ita

m
in

 C
 A

nt
i 

St
re

ss
 

A
ci

d 
C

itr
ic

, V
ita

m
in

 C
 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 2

00
, 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0,

 1
2,

 1
4,

 1
5,

 
18

, 2
0,

 2
5K

g 

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, t
ăn

g 
sứ

c 
ch
ịu

 đ
ựn

g 
st

re
ss

 c
ho

 tô
m

 
cá

 

C
T.

TS
1-

14
 

15
 

B
.C

om
pl

ex
 S

F 
V

ita
m

in
 B

1, 
B

2, 
B

6, 
PP

, 
B

5 
G

ói
,  

 
hộ

p,
   

 
ba

o,
 x

ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 2

00
, 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 2
, 3

, 
5,

 1
0,

 1
2,

 1
4,

 1
5,

 
18

, 2
0,

 2
5K

g 

C
un

g 
cấ

p 
vi

ta
m

in
 n

hó
m

 B
, 

nâ
ng

 c
ao

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

uy
ển

 
hó

a 
th
ức

 ă
n 

C
T.

TS
1-

15
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

16
 

A
m

pi
co

l F
is

h 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 B

1, 
B

2, 
B

6, 
C

, C
al

pa
n,

 
G

lu
co

se
-6

-p
ho

sp
ha

te
, 

Fr
uc

to
se

n 
1-

6 
di

ph
os

ph
at

e 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

Th
úc

 đ
ẩy

 q
uá

 t
rìn

h 
lộ

t 
xá

c 
ở 

tô
m

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, t
ăn

g 
kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
 s

tre
ss

. 
N

ân
g 

ca
o 

kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

C
T.

TS
1-

16
 

17
 

V
im

e®
 - 

G
lu

ca
n 

B
et

a-
G

lu
ca

na
se

, 
Pr

ot
ea

se
, A

m
yl

as
e,

 
C

el
lu

la
se

, L
ip

as
e,

 
Pe

ct
in

as
e 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
lo
ại

 
en

zy
m

e 
gi

úp
 c

á 
tiê

u 
hó

a,
 h
ấp

 th
u 

th
ức

 
ăn

 

C
T.

TS
1-

17
 

18
 

Pr
oz

ym
e 

fo
r 

sh
rim

p 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 K

3, 
C

, P
ro

te
as

e,
 A

m
yl

as
e,

 
C

el
lu

la
se

, L
ip

as
e,

 
Pe

ct
in

as
e,

 C
aC

O
3 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
lo
ại

 v
ita

m
in

 c
ần

 
th

iế
t 

ch
o 

tô
m

 
và

 
cá

c 
lo
ại

 
en

zy
m

e 
gi

úp
 t

iê
u 

hó
a 

và
 h
ấp

 
th

u 
tố

t t
hứ

c 
ăn

 

C
T.

TS
1-

18
 

19
 

V
im

e®
- 

C
om

po
zy

m
e 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 K
3, 

C
, P

ro
te

as
e,

 A
m

yl
as

e,
 

C
el

lu
la

se
, L

ip
as

e,
 

Pe
ct

in
as

e 

G
ói

,  
 

hộ
p,

   
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

 C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
vi

ta
m

in
 c
ần

 
th

iế
t 

ch
o 

tô
m

 c
á 

và
 c

ác
 l

oạ
i 

en
zy

m
e 

gi
úp

 t
iê

u 
hó

a 
và

 h
ấp

 
th

u 
tố

t t
hứ

c 
ăn

 

C
T.

TS
1-

19
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

20
 

V
im

e-
C

le
an

 
Pr

az
iq

ua
nt

el
, C

ru
de

 
Pr

ot
ei

n,
 F

at
 a

nd
 F

ib
er

 
G

ói
,  

 
hộ

p,
   

 
ba

o,
 x

ô 

50
, 1

00
, 1

50
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g;
 

1,
 2

, 3
, 5

, 1
0,

 1
2,

 
14

, 1
5,

 1
8,

 2
0,

 
25

K
g 

Tr
ị n

go
ại

 k
ý 

si
nh

 tr
ùn

g:
 s

án
 lá

 
đơ

n 
ch
ủ,

 r
ận

 c
á.

 T
rị 

nộ
i 

ký
 

si
nh

 tr
ùn

g:
 sá

n 
lá

 g
an

, s
án

 d
ây

C
T.

TS
1-

20
 

21
 

V
im

e-
Fe

nf
is

h 
20

00
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

C
ha

i, 
  

ca
n 

12
0,

 2
00

, 2
50

, 
50

0m
l; 

1,
 2

, 3
, 4

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
si

el
la

 
ic

ta
lu

ri 
gâ

y 
ra

 
trê

n 
cá

 tr
a,

 c
á 

ba
sa

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h

C
T.

TS
1-

21
 

22
 

ZI
M

O
V

A
C

 
La

ct
ob

ac
ilu

s 
ac

id
op

hi
lu

s, 
B

.su
bt

ili
s, 

N
itr

os
om

on
as

 sp
p,

 
N

itr
ob

ac
te

r 

G
ói

, 
hộ

p,
 

ba
o,

 x
ô 

50
, 1

00
, 2

00
, 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 3
, 

5,
 1

0,
 1

2,
 1

4,
 2

0,
 

25
kg

 

Ph
ân

 g
iả

i c
ác

 c
hấ

t t
hả

i h
ữu

 c
ơ 

từ
 th

ức
 ă

n,
 c

hấ
t t

hả
i c
ủa

 tô
m

 
cá

 v
à 

ro
ng

 tả
o 

ch
ết

 

C
T.

TS
1-

22
 

 
2.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 th
uố

c 
th

ú 
ý 

Á
 C

hâ
u 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
 

C
ot

ry
m

 fo
rt 

Tr
im

et
ho

pr
im

, 
Su

lfa
m

et
ho

xa
zo

l 
G

ói
, h
ộp

10
0,

 2
00

, 4
00

, 
50

0g
; 1

, 2
kg

 
Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 
trê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

Ae
ro

m
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, (
đố

m
 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

  

C
T.

TS
2-

1 



 

 10
0

10
0 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
sư

ng
 đ
ỏ,

 x
uấ

t 
hu

yế
t) 

trê
n 

cá
 n

uô
i 

nư
ớc

 n
gọ

t. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 tu

ần
 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

 

2 
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
 

50
%

 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

 H
C

l 
50

%
 

G
ói

, h
ộp

10
0,

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 
trê

n 
tô

m
. 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

Ae
ro

m
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
Ed

wa
rd

sie
lla

 
(đ
ốm

 
đỏ

, h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, x
uấ

t h
uy
ết

)
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 4
 tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

C
T.

TS
2-

2 

3 
 

B
IO

LA
C

 
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

, 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

lu
s, 

Ba
ci

llu
s 

su
bt

ili
s 

G
ói

 
10

0,
 2

00
, 2

50
, 

50
0g

; 1
, 2

, 5
, 

10
, 2

0k
g 

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
. G

iú
p 

tiê
u 

hó
a 

tố
t t

hứ
c 
ăn

 
C

T.
TS

2-
3 

4 
 

C
ac

iu
m

-C
 

V
ita

m
in

 C
, 

C
an

xi
gl

uc
on

at
e 

G
ói

, h
ộp

10
0,

 2
00

, 2
50

, 
40

0,
 5

00
, 8

00
g;

 
1,

 2
, 5

, 1
0k

g 

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
. 

Tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch
ịu

 đ
ựn

g 
st

re
ss

 
C

T.
TS

2-
4 

5 
 

V
IT

EC
 

V
ita

m
in

 C
, E

 
C

ha
i, 

lọ
 

25
0,

 5
00

g;
 1

, 
5k

g 
N

ân
g 

ca
o 

sứ
c 
đề

 k
há

ng
. T

ăn
g 

kh
ả 

nă
ng

 c
hị

u 
đự

ng
 st

re
ss

  
C

T.
TS

2-
5 



 

 

10
1 

10
1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

6 
 

A
D

E 
V

ita
m

in
 D

3, 
C

, E
 

G
ói

 
10

0,
 2

00
, 2

50
, 

40
0,

 5
00

,  
80

0g
; 1

, 2
, 5

kg
 

Tă
ng

 sứ
c 
đề

 k
há

ng
, g

iả
m

 st
re

ss
, r

út
 

ng
ắn

 th
ời

 g
ia

n 
lộ

t v
ỏ 
ở 

tô
m

 
C

T.
TS

2-
6 

7 
 

C
.M

ix
 fo

r 
sh

rim
p 

 
A

ci
d 

A
so

co
rb

ic
 

G
ói

,  
hộ

p,
 x

ô 
10

0,
 2

00
, 2

50
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

,  
5,

 1
0,

 2
0k

g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 g

iả
m

 
st

re
ss

 
C

T.
TS

2-
7 

8 
 

C
.M

ix
 fo

r f
is

h 
A

ci
d 

A
so

co
rb

ic
 

G
ói

,  
hộ

p,
 x

ô 
10

0,
 2

00
, 2

50
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

,  
5,

 1
0,

 2
0k

g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 g

iả
m

 
st

re
ss

 
C

T.
TS

2-
8 

9 
 

V
IT

A
M

IN
 C

-
TẠ

T 
V

ita
m

in
 C

, A
ci

d 
ci

tri
c,

 V
ita

m
in

 E
, 

M
et

hi
on

in
 

G
ói

 
50

0g
; 1

, 5
, 1

0,
 

20
, 2

5k
g 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 p

hò
ng

 
ch
ốn

g 
st

re
ss

 c
ho

 t
ôm

 c
á 

kh
i 

th
ời

 
tiế

t q
uá

 lạ
nh

 h
ay

 q
uá

 n
ón

g,
 d

o 
vậ

n 
ch

uy
ển

 
ha

y 
m

ôi
 

trư
ờn

g 
nư
ớc

 
nh

iễ
m

 b
ẩn

 

C
T.

TS
2-

9 

10
 

Fl
or

fe
ni

co
l-3

3 
Fl

or
fe

ni
co

l 
C

ha
i, 

lọ
 

20
, 1

00
, 5

00
m

l; 
1,

 2
, 5

 lí
t 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 c
ủa

 c
á 

tra
, c

á 
ba

sa
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

ic
ta

lu
ri 

gâ
y 

ra
. 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

C
T.

TS
2-

10
 



 

 10
2

10
2 
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3.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th

uố
c 

th
ú 

y 
2/

9 
C
ần

 T
hơ

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
C

le
an

-K
ST

 
C

ru
de

 P
ro

te
in

, F
at

 
an

d 
Fi

be
r, 

Pr
az

iq
ua

nt
el

 

G
ói

 
10

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 1

0k
g,

 
20

kg
 

Tr
ị 

ng
oạ

i 
ký

 s
in

h 
trù

ng
: 

sá
n 

lá
 đ
ơn

 c
hủ

, r
ận

 
cá

. T
rị 

nộ
i k

ý 
si

nh
 tr

ùn
g:

 sá
n 

lá
 g

an
, l

á 
dâ

y 
C

T.
TS

4-
1 

2  
O

xy
-C

ol
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e 

G
ói

 
10

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 1

0k
g,

 
20

kg
 

 

Tr
ị b
ện

h 
ph

át
 s

án
g 

do
 v

i k
hu
ẩn

 V
ib

rio
 g

ây
 ra

 
trê

n 
tô

m
. 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

(đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

, x
uấ

t h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i 
nư
ớc

 n
gọ

t. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

C
T.

TS
4-

2 

3  
Fl

or
-C

ol
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

G
ói

 
10

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 1

0k
g,

 
20

kg
 

Tr
ị b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g 
hu

yế
t đ
ườ

ng
 ru

ột
 d

o 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 ic
ta

lu
ri

 g
ây

 ra
 tr

ên
 c

á 
tra

, 
cá

 b
as

a.
 N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 

C
T.

TS
4-

3 

4  
Tr

is
ul

-T
rim

 
Su

lfa
m

et
ho

xa
zo

le
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
G

ói
 

10
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 1
0k

g,
 

20
kg

 

 

Tr
ị b
ện

h 
ph

át
 s

án
g 

do
 v

i k
hu
ẩn

 V
ib

rio
 g

ây
 ra

 
trê

n 
tô

m
. 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, P

se
ud

om
on

as
 (đ

ốm
 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 
sư

ng
 đ
ỏ,

 x
uấ

t h
uy
ết

) 
trê

n 
cá

 n
uô

i n
ướ

c 
ng
ọt

. 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

C
T.

TS
4-

4 



 

 

10
3 

10
3 
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4.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 T

M
, D

V
&

SX
 th

uố
c 

th
ú 

ý 
M

in
h 

Tâ
n 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1  
M

IT
A

-C
SO

L 
V

ita
m

in
 C

 
 

10
0,

 2
00

, 
50

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 7
.5

, 1
0,

 1
2,

 
15

, 2
0,

 2
5k

g 

D
ùn

g 
ch

o 
tô

m
, c

á:
 N

ân
g 

ca
o 

sứ
c 
đề

 k
há

ng
, g

iả
m

 st
re

ss
 k

hi
 

nu
ôi

 ở
 m

ật
 đ
ộ 

ca
o 

ho
ặc

 k
hi

 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 th

ay
 đ
ổi

 

C
T.

TS
5-

1 

2  
M

IT
A

 
A

Q
U

A
ZY

M
E 

Am
yl

as
e,

 P
ro

te
as

e,
 

C
el

lu
la

se
, L

ip
as

e 
 

10
0,

 2
00

, 
50

0g
; 1

, 2
, 3

, 
5,

 7
.5

, 1
0,

 1
2,

 
15

, 2
0,

 2
5k

g 
 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
em

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 g

iú
p 

tô
m

 c
á 

tiê
u 

hó
a 

ho
àn

 to
àn

 c
ác

 c
hấ

t b
ổ 

dư
ỡn

g 
có

 t
ro

ng
 t

hứ
c 
ăn

. G
iả

m
 t

iê
u 

tố
n 

th
ức

 ă
n,

 g
iú

p 
tô

m
 c

á 
lu

ôn
 

kh
ỏe

 m
ạn

h 

C
T.

TS
5-

2 

3  
M

IT
A

 
PE

PT
O

G
EN

 
La

ct
ob

ac
ill

us
 

ac
id

op
hi

llu
s, 

Ba
ci

llu
s 

su
bt

ili
s, 

Sa
cc

ha
ro

m
yc

es
 

ce
re

vi
si

ae
, A

m
yl

as
e,

 
C

el
lu

la
se

, P
ro

te
as

e 

 
10

0,
 2

00
, 

50
0g

; 1
, 2

, 3
, 

5,
 7

.5
, 1

0,
 1

2,
 

15
, 2

0,
 2

5k
g 

 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
en

zy
m

e 
tiê

u 
hó

a,
 l

àm
 g

ia
 t
ăn

g 
tỷ

 l
ệ 

tiê
u 

hó
a,

 g
iả

m
 t

iê
u 

tố
n 

th
ức

 ă
n.

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
vi

 s
in

h 
vậ

t 
có

 
lợ

i 
ch

o 
tô

m
 c

á 
và

 a
o 

nu
ôi

, 
tă

ng
 lư
ợn

g 
m

en
 ti

êu
 h

óa
 c

ho
 

tô
m

 c
á 

C
T.

TS
5-

3 



 

 10
4

10
4 
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Đ
Ồ

N
G

 N
A

I 
 

1.
  C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 c

hă
n 

nu
ôi

 C
.P

 V
iệ

t N
am

  
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

-M
ix

 
V

ita
m

in
 C

 
(A

sc
or

bi
c 

ac
id

) 
25

%
 

 
1k

g,
 2

kg
 

G
iả

m
 s

tre
ss

, 
tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
tô

m
 n

uô
i 

D
N

.T
S1

-1
 

2 
A

qu
af

en
ic

ol
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

Tú
i, 

xô
 

20
0,

 3
00

, 4
00

, 
50

0g
, 1

, 2
, 3

, 5
, 

10
, 2

0k
g 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 t

rù
ng

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t 

do
 v

i 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 i
ct

al
ur

i
gâ

y 
ra

 
trê

n 
cá

 t
ra

, c
á 

ba
sa

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

D
N

.T
S1

-2
 

3 
H

I-
PR

O
 

B
ac

ill
us

 su
bt

ili
s 

 
50

0m
l, 

1;
 2

; 4
; 

5;
 1

0;
 2

0 
lít

 
G

iú
p 

cá
 ti

êu
 h

óa
 tố

t t
hứ

c 
ăn

 
D

N
.T

S1
-3

 

4 
V

IB
R

IO
TE

C
H

 
B

ac
ill

us
 su

bt
ili

s, 
B

ac
ill

us
 

la
te

ro
sp

or
us

 

 
50

0m
l, 

1;
 2

; 4
; 

5;
 1

0;
 2

0 
lít

 
G

iú
p 

tô
m

 g
iố

ng
 ti

êu
 h

óa
 tố

t t
hứ

c 
ăn

, 
tă

ng
 tr
ưở

ng
 n

ha
nh

 
D

N
.T

S1
-4

 

 
2.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 P

R
O

V
IM

I 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
N

U
TR

I C
 

V
ita

m
in

 C
 (v

i b
ọc

), 
V

ita
m

in
 E

 
 

15
0,

 2
50

, 5
00

g 
1k

g;
 2

5k
g 

D
ùn

g 
ch

o 
tô

m
, c

á:
 N

ân
g 

ca
o 

sứ
c 

đề
 k

há
ng

, g
iả

m
 s

tre
ss

 k
hi

 n
uô

i 
ở 

m
ật

 đ
ộ 

ca
o 

ho
ặc

 k
hi

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
th

ay
 đ
ổi

 

D
N

.T
S2

-1
 



 

 

10
5 

10
5 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2  
ZY

M
E 

FI
SH

 
X

yl
an

as
e, 

b-
G

lu
ca

na
se

, 
Ph

yt
as

e 
 

 
10

0g
, 2

50
g,

 
50

0g
, 1

kg
, 5

kg
, 

25
kg

 

N
ân

g 
ca

o 
gi

á 
trị

 s
ử 

dụ
ng

 th
ức

 ă
n.

 
Tă

ng
 k

hả
 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a 
tin

h 
bộ

t, 
đạ

m
, b

éo
. T

ăn
g 

kh
ả 

nă
ng

 h
ấp

 th
ụ 

ph
os

ph
o 

th
ực

 v
ật

 tr
on

g 
kh
ẩu

 p
hầ

n 
ăn

 c
ủa

 c
á 

D
N

.T
S2

-2
 

3  
B

A
C

TO
M

IX
 

Pe
di

oc
oc

cu
s 

ac
id

ila
ct

ic
i, 

vi
ta

m
in

 E
, 

Se
 (N

a 2
Se

O
3)

 

Tú
i, 

ba
o 

PE
 

10
0;

 2
50

; 
50

0g
; 1

; 2
5k

g 
N

ân
g 

ca
o 

sứ
c 
đề

 k
há

ng
 

D
N

.T
S2

-3
 

4  
B

A
C

TO
FI

SH
 

Pe
di

oc
oc

cu
s 

ac
id

ila
ct

ic
i, 

Sa
cc

ha
ro

m
yc

es
 

ce
re

vi
si

ae
 b

ou
la

rd
ii 

Tú
i, 

ba
o 

PE
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 2
00

; 2
50

; 
50

0g
; 1

; 2
; 5

; 
10

kg
 

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 c

ho
 c

á,
 

gi
úp

 ti
êu

 h
óa

 tố
t t

hứ
c 
ăn

 
D

N
.T

S2
-4

 

5  
Q

U
A

LI
FI

SH
 

V
ita

m
in

 A
, D

, C
, B

1, 
B

2, 
E,

 N
ia

ci
n 

Tú
i, 

ba
o 

PE
 

1,
 5

, 2
5 

kg
 

N
ân

g 
ca

o 
kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n,

 n
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, 

tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch
ịu

 đ
ựn

g 
st

re
ss

 

D
N

.T
S2

-5
 

 
3.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 S
IT

TO
 V

iệ
t N

am
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1  
C

 - 
A

ct
iv

e 
A

sc
or

bi
c 

A
ci

d
G

ói
 

50
0g

, 1
, 1

0k
g

G
iú

p 
tô

m
 h
ấp

 t
hu

 t
hứ

c 
ăn

, 
tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 c

hố
ng

 s
tre

es
 v

à 
nh
ữn

g 
th

ay
 đ
ổi

 c
ủa

 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 

D
N

.T
S3

-1
 



 

 10
6

10
6 

   
106 CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
Si

tto
 F

is
h 

C
 

A
sc

or
bi

c 
A

ci
d

G
ói

 
50

0g
, 1

, 1
0k

g
G

iú
p 

cá
 h
ấp

 th
ụ 

th
ức

 ă
n,

 tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 v
à 

nh
ữn

g 
th

ay
 đ
ổi

 c
ủa

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

D
N

.T
S3

-2
 

 
4.

 C
ôn

g 
ty

 li
ên

 d
oa

nh
 V

IR
B

A
C

 V
iệ

t N
am

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
Pr

az
ifi

sh
 

Pr
az

iq
ua

nt
el

 c
im

et
id

in
e 

G
ói

, 
hộ

p,
 b

ao
, 

xô
 

10
0g

; 1
, 5

, 
25

kg
 

Ph
òn

g 
và

 đ
iề

u 
trị

 s
án

 l
á 

đơ
n 

ch
ủ 

ký
 s

in
h 

trê
n 

m
an

g 
và

 d
a 

cá
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 5
 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

D
N

.T
S4

-1
 

2 
C

al
ci

ph
os

 
Ph

os
ph

o,
 C

al
ci

um
 d

ia
ci

d 
ph

os
ph

at
e,

 M
ag

ne
si

um
 d

i-a
ci

d 
ph

os
ph

at
e,

 S
od

iu
m

 d
ia

ci
d 

ph
os

ph
at

e,
 Ir

on
 d

ia
ci

d 
ph

os
ph

at
e,

 M
an

ga
ns

e 
di

ac
id

 
ph

os
ph

at
e,

 Z
in

c 
di

-a
ci

d 
ph

os
ph

at
e,

 C
op

pe
r d

ia
ci

d 
ph

os
ph

at
e,

 C
ob

al
t d

ia
ci

d 
ph

os
ph

at
e 

B
ìn

h 
10

0,
 5

00
m

l; 
1,

 
5,

 1
0,

 1
00

, 
50

0,
 1

00
0 

lít
 

C
un

g 
cấ

p 
C

al
ci

, 
Ph

os
ph

o 
và

 
cá

c 
ng

uy
ên

 
tố

 
đa

 
vi

 
lư
ợn

g 
ch

o 
tô

m
, 

cá
; 

K
íc

h 
th

íc
h 

qu
á 

trì
nh

 l
ột

 v
ỏ 

tô
m

, 
gi

úp
 v
ỏ 

tô
m

 m
au

 c
ứn

g.
 

 

D
N

.T
S4

-2
 

3 
M

A
X

FL
O

R
 

10
%

 A
Q

U
A

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
G

ói
, h
ộp

, 
xô

, t
hù

ng
10

0g
, 1

; 5
; 

25
kg

 
Đ
ặc

 tr
ị c

ác
 b
ện

h 
ga

n,
 th

ận
, 

lá
ch

 c
ó 

m
ủ 

(c
ó 

cá
c 
đố

m
 

D
N

.T
S4

-3
 



 

 

10
7 

10
7 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
trắ

ng
) 

gâ
y 

ra
 b
ởi

 v
i 

kh
uẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

ic
ta

lu
ri 

trê
n 

cá
. N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

 

4 
A

N
TI

ZO
L 

B
ro

no
po

l 
 

1 
lít

, 5
 lí

t, 
20

 lí
t

Ph
òn

g 
và

 đ
iề

u 
trị

 c
á 

nu
ôi

 b
ị 

nh
iễ

m
 

nấ
m

 
th
ủy

 
m

i 
(S

ap
ro

le
gn

ia
 

sp
p)

, 
trù

ng
 

qu
ả 

dư
a 

(I
ch

th
yo

ph
th

yr
iu

s 
sp

p)
 đ
ặc

 b
iệ

t ở
 g

ia
i đ

oạ
n 

cá
 

hư
ơn

g 
và

 c
á 

gố
ng

. 

D
N

.T
S4

-4
 

5 
PR

O
 

M
A

R
IN

E 
Ba

ci
llu

s s
ub

til
is

, 
B.

lic
he

ni
fo

rm
is

, B
.p

um
ilu

s, 
C

al
ci

um
, V

ita
m

in
 C

 

G
ói

, x
ô 

10
0;

 5
00

g,
 5

; 
10

; 2
5 

kg
 

G
iú

p 
tiê

u 
hó

a 
th
ức

 ă
n,

 tă
ng

 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
 

D
N

.T
S4

-5
 

6 
C

O
M

B
A

X
 

 
V

ita
m

in
 D

3, 
V

ita
m

in
 C

, 
So

di
um

 c
hl

or
id

e,
 D

ic
al

ci
um

 
ch

lo
rid

e,
 P

ot
as

si
um

 c
hl

or
id

e,
 

Fe
rr

ou
s s

ul
fa

te
 m

on
oh

yd
ra

te
, 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

B.
lic

he
ni

fo
rm

is
, B

.p
um

ilu
s 

G
ói

, x
ô 

10
0;

 5
00

g,
 5

; 
10

; 2
5 

kg
 

H
ỗ 

trợ
 t

iê
u 

hó
a,

 g
iú

p 
tô

m
 

cá
 ti

êu
 h

óa
 th
ức

 ă
n 

D
N

.T
S4

-6
 

7 
O

2 
M

ar
in

e 
O

xy
ge

n 
pe

ro
xi

de
 

G
ói

, x
ô 

10
0;

 5
00

g,
 5

; 
10

; 2
5 

kg
 

Tă
ng

 h
àm

 l
ượ

ng
 o

xy
 h

òa
 

ta
n 

tro
ng

 n
ướ

c 
D

N
.T

S4
-7

 



 

 10
8

10
8 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

8 
A

qu
ap

ur
e 

 
A

lk
yl

 p
ol

yg
lu

co
si

de
s, 

So
di

um
 

do
de

xy
l s

ul
fa

te
, S

od
iu

m
 

ch
lo

rid
e,

 T
rie

th
yl

ol
am

in
e 

C
ha

i 
50

0m
l; 

1;
 2

; 3
; 

4;
 5

; 1
0;

 2
5 

lít
 

G
iả

m
 đ
ộ 

nh
ờn

 c
ủa

 n
ướ

c 
ao

 
nu

ôi
 

D
N

.T
S4

-8
 

9 
C

om
ba

x 
L 

B
ac

ill
us

 (B
.S

ub
til

is
, 

B
.li

ch
en

ifo
rm

is
, B

.p
um

ili
s)

 
C

ha
i 

50
0m

l; 
1;

 2
; 3

; 
4;

 5
; 1

0;
 2

5 
lít

 
H
ỗ 

trợ
 ti

êu
 h

óa
 c

ho
 tô

m
 c

á,
 

bổ
 s

un
g 

vi
 k

hu
ẩn

 c
ó 

íc
h 

ch
o 
đư
ờn

g 
ru
ột

 tô
m

 c
á 

D
N

.T
S4

-9
 

 
L

O
N

G
 A

N
 

 
1.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 d
ượ

c 
ph
ẩm

 th
ú 

y 
- t

hủ
y 

sả
n 

Lo
ng

 A
n 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
A

Q
U

A
.C

-L
A

 
V

ita
m

in
 C

, 
So

rb
ito

l 
 

10
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 5
kg

, 1
0k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 C
, 

So
rb

ito
l 

gi
úp

 
tă

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 g

iả
m

 s
tre

ss
 c

ho
 

tô
m

 c
á 

LA
.T

S1
-1

 

2 
B

ec
om

pl
ex

   
   

 
C

 +
 A

D
E 

V
ita

m
in

 A
, B

1, 
B

6, 
D

3, 
E,

 C
, P

P,
 

M
et

hi
on

in
e 

 
50

, 1
00

, 2
50

, 
50

0g
, 1

, 5
, 1

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 tô
m

, 
cá

; T
iê

u 
hó

a 
th
ức

 ă
n 

tố
t, 

ph
át

 tr
iể

n 
nh

an
h 

LA
.T

S1
-2

 

3 
K

en
zy

m
.A

de
 

A
m

yl
as

e,
 P

ro
te

as
e, 

vi
ta

m
in

 A
,B

1, 
D

3, 
E,

 ti
nh

 b
ột

 

 
50

g,
 1

00
g,

 
50

0g
, 1

kg
,  

 
5k

g,
 1

0k
g 

G
ia

 tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a 
cá

c 
ch
ất

 
di

nh
 d
ưỡ

ng
: t

in
h 

bộ
t, 
đạ

m
, c

hấ
t b

éo
 

đạ
t m

ức
 c

ao
 n

hấ
t, 

hấ
p 

th
ụ 

tố
t v

à 

LA
.T

S1
-3

 



 

 

10
9 

10
9 

   
CÔNG BÁO/Số 727 + 728 ngày 23-12-2010                                     109

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
trọ

n 
vẹ

n;
 b
ổ 

su
ng

 đ
ầy

 đ
ủ 

vi
ta

m
in

 
A

,D
,E

, g
iú

p 
tô

m
, c

á 
ăn

 k
hỏ

e,
 t
ăn

g 
trư

ởn
g 

tố
t 

 

4 
Tm

t F
or

t 
Su

lfa
di

az
in

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
50

g,
 1

00
g,

 
25

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 
trê

n 
tô

m
; 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 
nh

iễ
m

 
kh

uẩ
n 

do
 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
(đ
ốm

 đ
ỏ,

 h
ậu

 m
ôn

 
sư

ng
 đ
ỏ,

 x
uấ

t 
hu

yế
t) 

trê
n 

cá
 n

uô
i 

nư
ớc

 n
gọ

t; 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-4

 

5 
Fl

or
ci

n-
La

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
 

50
m

l, 
10

0m
l, 

25
0m

l, 
50

0m
l, 

1l
ít,

 5
lít

, 1
0l

ít 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ic

ta
lu

ri 
trê

n 
cá

 tr
a,

 b
a 

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-5

 

6 
Fl

or
ni

co
l-L

a 
Fl

or
fe

ni
co

l, 
So

rb
ito

l  
 

50
g,

 1
00

g,
 

25
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 5
kg

, 1
0k

g 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 
do

 
vi

 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

 
ic

ta
lu

ri 
trê

n 
cá

 tr
a,

 b
a 

sa
. N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-6

 

7 
V

ita
m

in
 C

 
V

ita
m

in
 C

, C
itr

ic
 

ac
id

 
 

50
g,

 1
00

g,
 

25
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 5
kg

, 1
0k

g 

N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, 

tă
ng

 k
hả

 
nă

ng
 c

hị
u 
đự

ng
 S

tre
ss

 c
ho

 tô
m

, c
á 

LA
.T

S1
-7

 



 

 11
0

11
0 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

8 
B

io
 la

ct
iz

im
 

Ba
ci

llu
s s

ub
til

is
, 

A
lp

ha
 a

m
ila

se
, 

pr
ot

ea
se

 

 
50

g,
 1

00
g,

 
25

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 v
i 

kh
uẩ

n 
có

 l
ợi

 v
à 

cá
c 

en
zy

m
 ti

êu
 h

óa
, g

iú
p 

tiê
u 

hó
a 

th
ức

 
ăn

 tố
t c

ho
 tô

m
, c

á 

LA
.T

S1
-8

 

9 
Su

bt
yl

-L
a 

B
ac

ill
us

 su
bt

ili
s 

 
50

, 1
00

, 5
00

g,
 

1,
 5

, 1
0k

g 
Tă

ng
 c
ườ

ng
 k

hả
 n
ăn

g 
tiê

u 
hó

a;
 g

iú
p 

tô
m

 c
á 
ăn

 n
hi
ều

, p
há

t t
riể

n 
tố

t 
LA

.T
S1

-9
 

10
 P

re
m

ix
. C

-L
A

 
V

ita
m

in
 C

, A
, E

, 
D

3, 
B

1, 
PP

 (B
5)

 
 

10
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 5
kg

, 1
0k

g 
N

ân
g 

ca
o 

kh
ả 

nă
ng

 c
hu

yể
n 

hó
a 

th
ức

 ă
n.

 N
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
. 

Tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch
ịu

 đ
ựn

g 
St

re
ss

. 
Th

úc
 đ
ẩy

 q
uá

 tr
ìn

h 
lộ

t x
ác

 v
à 

tá
i t
ạo

 
vỏ

 

LA
.T

S1
-1

0 

11
 L

av
e.

C
le

an
 

Pr
az

iq
ua

nt
el

, 
C

ru
de

 P
ro

te
in

, 
Fi

be
r 

 
10

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

Tr
ị n

go
ại

 k
ý 

si
nh

 tr
ùn

g:
 S

án
 lá

 đ
ơn

 
ch
ủ,

 r
ận

 c
á.

 T
rị 

nộ
i 

ký
 s

in
h 

trù
ng

: 
sá

n 
lá

 g
an

, s
án

 d
ây

 

LA
.T

S1
-1

1 

12
 L

av
e.

N
ic

ol
-2

00
0 

Fl
or

fe
ni

co
l  

 
50

m
l, 

10
0m

l, 
25

0m
l, 

50
0m

l, 
1 

lít
, 2

 lí
t, 

5 
lít

 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 g

ây
 c

hế
t 

trê
n 

cá
 

da
 

trơ
n 

do
 

Ew
ar

ds
ie

lll
a 

ic
ta

lu
ri

 
gâ

y 
ra

 
trê

n 
cá

 
da

 
trơ

n.
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-1

2 

13
 L

av
e.

 
Ph

en
ic

ol
-2

00
0 

Fl
or

fe
ni

co
l  

 
50

g,
 1

00
g,

 
25

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 g

ây
 c

hế
t 

do
 E

dw
ar

ds
ie

lla
 ic

ta
lu

ri
gâ

y 
ra

 tr
ên

 
cá

 d
a 

trơ
n.

 N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-1

3 



 

 

11
1 

11
1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

14
 C

ot
rim

-L
a 

Su
lfa

m
et

ho
xa

zo
l 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
 

50
g,

 1
00

g,
 

25
0g

, 5
00

g,
 

1k
g,

 5
kg

, 1
0k

g 

C
ó 

kh
ả 

nă
ng

 n
gă

n 
ch
ặn

 v
i 

kh
uẩ

n 
gâ

y 
bệ

nh
 ở

 d
iệ

n 
rộ

ng
, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

V
i 

kh
uẩ

n 
V

ib
rio

. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-1

4 

15
 E

ni
co

l-l
a 

Fl
or

fe
ni

co
l 

 
50

g,
 1

00
g,

 
25

0g
, 5

00
g,

 
1k

g,
 5

kg
, 1

0k
g 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 

tiê
u 

hó
a 

gâ
y 

ra
 

bở
i 

vi
 

kh
uẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

ic
ta

lu
ri

trê
n 

cá
 

da
 

trơ
n 

(B
as

a,
 T

rê
, 

Tr
a,

 M
ú)

. 
N

gừ
ng

 
sử

 d
ụn

g 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-1

5 

16
 T

et
ra

-L
iu

m
.L

A
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e 

H
C

l 
G

ói
, L

on
 

50
; 1

00
; 2

50
; 

50
0g

; 1
; 5

; 
10

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 
V

ib
rio

 tr
ên

 tô
m

. T
rị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 
kh

uẩ
n 

do
 A

er
om

on
as

, P
se

ud
om

on
as

,
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 

(đ
ốm

 
đỏ

, 
hậ

u 
m

ôn
 

sư
ng

 đ
ỏ,

 x
uấ

t 
hu

yế
t) 

trê
n 

cá
 n

uô
i 

nư
ớc

 n
gọ

t. 
N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 t

uầ
n 

trư
ớc

 th
u 

ho
ạc

h 

LA
.T

S1
-1

6 

 
T

IỀ
N

 G
IA

N
G

 
 

1.
  C

ôn
g 

ty
 d
ượ

c 
th

ú 
y 

C
ai

 L
ậy

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
  

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
M

ek
o.

Fl
or

 
20

%
 

Fl
or

fe
ni

co
l 

Lọ
,  

ch
ai

,  
ca

n 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

25
0,

 5
00

m
l; 

1,
 2

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

Tr
ị b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g 
đư
ờn

g 
ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

Ed
w

ar
si

el
la

 ic
ta

lu
ri

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
tra

, b
as

a.
 

N
gừ

ng
 sử

 d
ụn

g 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

TG
.T

S1
-1

 



 

 11
2

11
2 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
  

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
M

ek
o.

Fl
or

 
5%

 
Fl

or
fe

ni
co

l 
Lọ

,  
ch

ai
,  

ca
n 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

25
0,

 5
00

m
l; 

1,
 2

, 
5,

 1
0,

 2
0 

lít
 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 đ
ườ

ng
 r

uộ
t 

do
 v

i 
kh

uẩ
n 

Ed
w

ar
si

el
la

 ic
ta

lu
ri

gâ
y 

ra
 tr

ên
 c

á 
tra

, 
ba

sa
. 

N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 t
rư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 

TG
.T

S1
-2

 

3 
M

ek
o.

Y
uc

ca
 Y

uc
ca

 
ex

tra
ct

 
C

ha
i, 

ca
n 

50
0m

l; 
1,

 2
, 5

, 1
0,

 
20

, 2
5 

lít
 

G
iả

m
 k

hí
 N

H
3 

tro
ng

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
nư
ớc

 a
o 

nu
ôi

 
TG

.T
S1

-3
 

 
V
ĨN

H
 L

O
N

G
 

 
1.

 C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 T
M

-D
V

&
SX

 N
am

 P
há

t 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
N

PV
 v

ita
m

in
 C

 
10

%
 

V
ita

m
in

 C
 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

B
ổ 

su
ng

 v
it 

C
 c
ần

 th
iế

t c
ho

 tô
m

, c
á,

 
gi

úp
 n

ân
g 

ca
o 

sứ
c 
đề

 k
há

ng
, 

gi
ảm

 
st

re
ss

 k
hi

 đ
iề

u 
ki
ện

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
th

ay
 

đổ
i 

V
L.

TS
1-

1 

2 
 N

PV
-V

ita
m

ax
 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 
B

1, 
B

2, 
B

6, 
C

 
 

10
0,

 2
00

, 3
00

, 
40

0,
 5

00
g;

 1
, 

3,
 4

, 5
, 1

0,
 1

5,
 

20
kg

 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
vi

ta
m

in
 c
ần

 t
hi
ết

 c
ho

 
tô

m
, 

cá
; 

gi
ảm

 s
tre

ss
, 

tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
kh

i đ
iề

u 
ki
ện

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

ay
 

đổ
i n

hư
 n

hi
ệt

 đ
ộ,

 đ
ộ 

m
ặn

, p
H

 

V
L.

TS
1-

2 



 

 

11
3 

11
3 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

3 
 N

PV
-P

ro
zy

m
e 

90
0 

B
ac

ill
us

 su
bt

ili
s, 

La
ct

ob
ac

ill
us

 
ac

id
op

hi
lu

s, 
Pr

ot
ea

se
, A

m
yl

as
e 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

C
un

g 
cấ

p 
m

en
 v

i s
in

h 
và

 e
nz

ym
e 

tiê
u 

hó
a 

gi
úp

 c
á 

dễ
 ti

êu
 h

óa
 th
ức

 ă
n,

 tă
ng

 
hi
ệu

 q
uả

 sử
 d
ụn

g 
th
ức

 ă
n 

V
L.

TS
1-

3 

4 
 N

PV
-  

Tr
ol

yt
es

-C
 

V
ita

m
in

 C
: 1

50
g 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 C
 c
ần

 t
hi
ết

 g
iú

p 
nâ

ng
 c

ao
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 g

iả
m

 s
tre

ss
. 

G
iú

p 
tô

m
, c

á 
kh
ỏe

 m
ạn

h 

V
L.

TS
1-

4 

5 
 N

PV
-F

lo
xa

co
l 

Fl
or

fe
ni

co
l 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g 
đư
ờn

g 
ru
ột

 
ở 

cá
 t

ra
 v

à 
cá

 b
as

a 
do

 v
i 

kh
uẩ

n 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 i

ct
al

ur
i 

gâ
y 

ra
. 

N
gừ

ng
 

sử
 d
ụn

g 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

V
L.

TS
1-

5 

6 
 N

PV
-

FL
O

FE
N

IC
O

L 
Fl

of
en

ic
ol

 
 

10
0,

 2
00

, 3
00

, 
40

0,
 5

00
g;

 1
, 

3,
 4

, 5
, 1

0,
 1

5,
 

20
kg

 

Tr
ị 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 t
rù

ng
 h

uy
ết

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 E
dw

ar
ds

ie
lla

 ic
ta

lu
ri 

trê
n 

cá
 tr

a,
 b

a 
sa

. N
gừ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 1
2 

ng
ày

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

V
L.

TS
1-

6 

7 
 N

PV
-

SU
LT

R
IM

 
Su

lfa
di

m
id

in
e,

 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

br
io

 g
ây

 r
a 

trê
n 
ấu

 tr
ùn

g 
tô

m
; t

rị 
cá

c 
bệ

nh
 n

hi
ễm

 
kh

uẩ
n 

do
 v

i 
kh

uẩ
n 

A
er

om
on

as
 s

p.
, 

Ps
eu

do
m

on
as

 fl
uo

re
sc

en
s, 

Ed
w

ar
ds

ie
lla

ta
rd

a 
gâ

y 
ra

 tr
ên

 c
á 

nư
ớc

 n
gọ

t (
đố

m

V
L.

TS
1-

7 



 

 11
4

11
4 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
đỏ

, 
hậ

u 
m

ôn
 s
ưn

g 
đỏ

, 
xu
ất

 h
uy
ết

). 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c t
hu

 h
oạ

ch
 

 

8 
 N

PV
-

A
m

co
tri

m
 P

lu
s 

Su
lfa

di
m

id
in

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 tr
ên

 c
á 

tra
, 

cá
 b

as
a 

vớ
i 

cá
c 

bi
ểu

 h
iệ

n:
 h
ậu

 m
ôn

 
hơ

i 
sư

ng
 đ
ỏ,

 v
ùn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

 m
ắt

 
đỏ

 n
hẹ

, h
ơi

 s
ưn

g,
 p

hí
a 

m
ặt

 b
ụn

g 
xu
ất

 
hu

yế
t 

do
 A

er
om

on
as

 h
yd

ro
ph

ila
và

 
Ps

eu
do

m
on

as
 

flu
or

es
ce

ns
gâ

y 
ra

. 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h

V
L.

TS
1-

8 

9 
 N

PV
-

Tr
im

ed
az

in
 

Su
pe

r 

Su
lfa

di
az

in
e,

 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

 
10

0,
 2

00
, 3

00
, 

40
0,

 5
00

g;
 1

, 
3,

 4
, 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

kg
 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 tr
ên

 c
á 

tra
, 

cá
 b

as
a 

(h
ậu

 m
ôn

 h
ơi

 s
ưn

g 
đỏ

, v
ùn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

 m
ắt

 đ
ỏ 

nh
ẹ,

 h
ơi

 s
ưn

g,
 

ph
ía

 
m
ặt

 
bụ

ng
 

xu
ất

 
hu

yế
t) 

do
 

Ae
ro

m
on

as
 h

yd
ro

ph
ila

 v
à 

Ps
eu

do
m

on
as

flu
or

es
ce

ns
 g

ây
 r

a.
 N

gừ
ng

 s
ử 

dụ
ng

 4
 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

V
L.

TS
1-

9 

10
 N

PV
-

K
am

ox
lin

 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

e 
 

10
0,

 2
00

, 3
00

, 
40

0,
 5

00
g;

 1
, 

3,
 4

, 5
, 1

0,
 1

5,
 

20
kg

 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 tr
ên

 c
á 

tra
, 

cá
 b

as
a 

(h
ậu

 m
ôn

 h
ơi

 s
ưn

g 
đỏ

, v
ùn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

 m
ắt

 đ
ỏ 

nh
ẹ,

 h
ơi

 s
ưn

g,
 

ph
ía

 
m
ặt

 
bụ

ng
 

xu
ất

 
hu

yế
t) 

do
 

Ae
ro

m
on

as
 

hy
dr

op
hi

la
và

 
Ps

eu
do

m
on

as
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i. 
N

gừ
ng

 sử
 d
ụn

g 
12

 n
gà

y 
trư

ớc
 th

u 
ho
ạc

h 

C
H

N
.T

S1
-1

 

2.
 A

Q
U

A
C

H
EM

 IN
D

U
ST

R
Y

 C
O

; L
TD

 
C

Ô
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 T

M
 N

U
Ô

I T
R
Ồ

N
G

 T
H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 H
Ư
Ơ

N
G

 G
IA

N
G

 

T
T

 T
ên

 th
uố

c,
ng

uy
ên

 li
ệu

 H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
(c

hủ
ng

 V
SV

) 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 

đă
ng

 k
ý 

1 
H

G
 9

9 
C

hl
or

in
e 

H
ộp

, x
ô

3k
g,

 5
kg

, 3
0k

g 
Sá

t t
rù

ng
 n
ướ

c 
ao

 n
uô

i t
hủ

y 
sả

n 
C

H
N

.T
S2

-1
 



 

 12
6

12
6 
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3.
 G

U
A

N
G

ZH
O

U
 H

U
A

D
O

U
 D

IS
TR

IC
T 

H
EN

G
TA

I A
N

IM
A

L 
PH

A
R

M
A

C
EU

TI
C

A
L 

FA
C

TO
R

Y
 

C
Ô

N
G

 T
Y

 C
Ổ

 P
H
Ầ

N
 P

H
Á

T 
TR

IỂ
N

 V
IC

A
TO

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c,

 
ng

uy
ên

 li
ệu

 
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

 
(c

hủ
ng

 V
SV

) 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
V

ic
at

o 
kh
ử 

trù
ng

 
(T

C
C

A
) d
ạn

g 
bộ

t 
C

hl
or

in
e 

(T
ric

hl
or

o 
is

oc
ya

nu
ric

 a
ci

d)
 

C
ha

i, 
th

ùn
g,

 b
ao

1,
 2

. 5
, 2

5,
 4

0,
 

80
kg

 
K

hử
 t

rù
ng

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
nu

ôi
 

trồ
ng

 
th
ủy

 
sả

n;
 

kh
ử 

trù
ng

 
dụ

ng
 c
ụ,

 b
ể 
ươ

ng
 th
ủy

 sả
n 

C
H

N
.T

S3
-1

 

2 
V

ic
at

o 
kh
ử 

trù
ng

 
(T

C
C

A
) d
ạn

g 
vi

ên
 C

hl
or

in
e 

(T
ric

hl
or

o 
is

oc
ya

nu
ric

 a
ci

d)
 

Th
ùn

g,
 tú

i
V

iê
n 

2g
; 

Th
ùn

g,
 tú

i: 
1,

 2
. 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0k
g 

K
hử

 t
rù

ng
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
nu

ôi
 

trồ
ng

 
th
ủy

 
sả

n;
 

kh
ử 

trù
ng

 
dụ

ng
 c
ụ,

 b
ể 
ươ

ng
 th
ủy

 sả
n 

C
H

N
.T

S3
-2

 

 
C

H
IL

Ê
 

 
1.

  C
Ô

N
G

 T
Y

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
 C

EN
TR

O
V

ET
 L

TD
 

C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 T
M

&
SX

 V
IỆ

T 
V

IỄ
N

 
 

T
T

 T
ên

 th
uố

c
H

oạ
t c

hấ
t c

hí
nh

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

   
  

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

re
ss

 5
0%

B
ro

no
po

l 
C

ha
i 

50
0m

l, 
1 

lít
, 5

 lí
t 

D
iệ

t 
kh

uẩ
n 

và
 p

hò
ng

 t
rị 

nấ
m

 t
hủ

y 
m

i 
Sa

pr
ol

eg
ni

a 
trê

n 
cá

 n
uô

i v
à 

trứ
ng

 c
á 

th
ụ 

tin
h 

C
H

I.T
S1

-1
 



 

 

12
7 

12
7 
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IT
A

L
IA

 
 

1.
 C

Ô
N

G
 T

Y
 D

O
X

A
L 

S.
P.

A
  

C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 T
M

 N
TT

S 
H
Ư
Ơ

N
G

 G
IA

N
G

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t 
ch

ín
h 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

  
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
SA

N
ID

O
X

 
C

hl
or

am
in

 T
 

B
ao

 
50

; 1
00

; 2
50

; 
50

0g
; 1

; 2
; 5

; 
25

kg
 

Ti
êu

 d
iệ

t v
iru

s, 
vi

 k
hu
ẩn

, k
ý 

si
nh

 tr
ùn

g 
và

 
ng

uy
ên

 s
in

h 
độ

ng
 v
ật

 t
rê

n 
tô

m
 c

á;
 s

át
 

trù
ng

 d
ụn

g 
cụ

 th
iế

t b
ị t

ro
ng

 sả
n 

xu
ất

 g
iố

ng
 

th
ủy

 sả
n 

IT
A

.T
S1

-1
 

 
PH

Á
P 

 1.
 C

Ô
N

G
 T

Y
 A

Q
U

A
 T

EC
H

N
A

 
C

Ô
N

G
 T

Y
 C
Ổ

 P
H
Ầ

N
 C

Ô
N

G
 N

G
H
Ệ 

TI
ÊU

 C
H

U
Ẩ

N
 S

IN
H

 H
Ọ

C
 V
ĨN

H
 T

H
ỊN

H
 

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
IM

M
U

TE
C

H
 - 

S/
F 

V
ita

m
in

 E
, C

, S
el

en
iu

m
, 

B
et

a-
G

lu
ca

n,
 M

an
o-

ol
yg

os
ac

ch
ar

id
e 

H
ộp

, g
ói

, 
ba

o 
50

, 1
00

, 2
00

, 
25

0,
 3

00
, 4

00
, 

50
0g

; 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

, 2
5k

g 

N
gă

n 
ng
ừa

 s
tre

ss
 v

à 
ph
ục

 
hồ

i s
ức

 k
hỏ

e 
sa

u 
st

re
ss

 
FR

A
.T

S1
-1

 



 

 12
8

12
8 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
PE

R
FO

ST
IM

 -
S/

F 

 

V
ita

m
in

 E
, C

, S
e,

 
Pe

di
oc

oc
cu

s a
ci

di
la

ct
ic

i 
H
ộp

, g
ói

, 
ba

o 
50

, 1
00

, 2
00

, 
25

0,
 3

00
, 4

00
, 

50
0g

; 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

, 2
5k

g 

Ổ
n 

đị
nh

 
hệ

 
vi

 
si

nh
 

vậ
t 

đư
ờn

g 
ru
ột

 c
ho

 t
ôm

 v
à 

cá
 

tro
ng

 q
uá

 t
rìn

h 
nu

ôi
. 

C
ải

 
th

iệ
n 

tìn
h 

trạ
ng

 s
ức

 k
hỏ

e 
ch

o 
tô

m
  

FR
A

.T
S1

-2
 

3 
C

A
LC

I -
 S

 

 

D
ic

al
ci

um
 p

ho
sp

ha
te

, 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 

B
et

ai
ne

, I
no

si
to

l 

 
50

, 1
00

, 2
00

, 
25

0,
 3

00
, 4

00
, 

50
0g

; 1
, 2

, 3
, 

4,
 5

, 1
0,

 1
5,

 
20

, 2
5k

g 

B
ổ 

su
ng

 
cá

c 
ch
ất

 
di

nh
 

dư
ỡn

g 
cầ

n 
th

iế
t c

ho
 s
ự 

ph
át

 
tri
ển

 c
ủa

 tô
m

 

FR
A

.T
S1

-3
 

 
A

N
H

 
 

1.
 C

O
V

EN
TR

Y
 C

H
EM

IC
A

LS
 L

IM
IT

ED
, A

N
H

 
C

Ô
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 IN

TE
R

V
ET

 V
IỆ

T 
N

A
M

 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
A

qu
a 

O
m

ni
ci

de
 

G
lu

ta
ra

ld
eh

yd
e,

 
C

oc
ob

en
zy

l d
im

et
hy

l 
am

m
on

iu
m

 c
hl

or
id

e 

C
an

 
1,

 5
, 2

0 
lít

 
Sá

t t
rù

ng
 n

gu
ồn

 n
ướ

c 
nu

ôi
 tr
ồn

g 
th
ủy

 sả
n 

EN
G

.T
S1

-1
 



 

 

12
9 

12
9 
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H
À

N
 Q

U
Ố

C
 

1.
 C

Ô
N

G
 T

Y
 C

TC
B

IO
 IN

C
 H

À
N

 Q
U
Ố

C
 

C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 C
TC

B
IO

 V
IỆ

T 
N

A
M

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
Q

uy
 c

ác
h 

đó
ng

 g
ói

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
Pr

az
i-C

ap
su

le
 4

0 
Pr

az
iq

ua
nt

el
 

G
ói

 
1k

g 
Tr
ị 

sá
n 

lá
 đ
ơn

 c
hủ

. 
Th
ời

 g
ia

n 
ng
ừn

g 
sử

 d
ụn

g 
th

uố
c 

trư
ớc

 t
hu

 
ho
ạc

h 
10

 n
gà

y 

K
O

R
.T

S1
-1

 

 
M

A
L

A
Y

SI
A

 

1.
 C

Ô
N

G
 T

Y
 Y

.S
.P

 IN
D

U
ST

R
IE

S 
(M

) S
D

N
.B

H
D

 
V

PĐ
D

 Y
.S

.P
 IN

D
U

ST
R

IE
S 

(M
) S

D
N

.B
H

D
 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
LA

C
PA

N
 

PO
W

D
ER

 
B

io
di

at
as

e,
 L

ac
to

ba
ci

llu
s 

po
w

de
r, 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 
vi

ta
m

in
 B

1 m
on

on
itr

at
e,

 B
2, 

B
6, 

B
12

, C
, N

ic
ot

in
am

id
e,

 
C

a 
Pa

nt
ot

he
na

te
, F

ol
ic

 a
ci

d,
 

Ly
si

n 
H

C
l, 

C
a 

ph
os

ph
at

e 
di

ba
si

c 

B
ao

 n
hô

m
10

0g
, 1

kg
 

Ph
òn

g 
và

 đ
i ề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
do

 
th

iế
u 

vi
ta

m
in

; c
ải

 th
iệ

n 
tiê

u 
hó

a 
và

 h
ấp

 th
u 

cá
c 

ch
ất

 d
in

h 
dư
ỡn

g 

M
A

L.
TS

1-
1 

2 
V

ito
so

l 
Po

w
de

r 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E,
 B

1, 
R

ib
of

la
vi

n,
 P

yr
id

ox
in

e 
hy

dr
oc

hl
or

id
e, 

N
ic

ot
in

am
id

e, 

B
ao

 n
hô

m
10

0g
, 1

kg
 

Ph
òn

g 
ng
ừa

 v
à 
đi
ều

 t
rị 

st
re

ss
 

gâ
y 

ra
 d

o 
bệ

nh
 tậ

t, 
tă

ng
 s
ự 

th
èm

 
ăn

 

M
A

L.
TS

1-
2 



 

 13
0

13
0 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

C
ya

no
co

ba
la

m
in

, A
sc

or
bi

c 
ac

id
, B

ito
n,

 C
al

ci
um

 
Pa

nt
ot

he
na

te
, F

ol
ic

 a
ci

d 

 
 

 
 

3 
IP

O
R

E 
PO

W
D

ER
 

Po
vi

di
ne

 Io
di

ne
 

B
ao

 n
hự

a
10

0g
, 1

.5
kg

 S
át

 t
rù

ng
 d

iệ
t 

kh
uẩ

n,
 n

gu
yê

n 
si

nh
 đ
ộn

g 
vậ

t, 
là

m
 s
ạc

h 
ng

u ồ
n 

nư
ớc

 
ao

 
nu

ôi
 

th
ủy

 
sả

n.
 

Sá
t 

trù
ng

 n
hà

 x
ưở

ng
, d
ụn

g 
cụ

, t
ra

ng
 

th
iế

t b
ị t

ro
ng

 b
ể 
ươ

ng
 

M
A

L.
TS

1-
3 

4 
IP

O
R

E 
SO

LU
TI

O
N

 
Po

vi
do

ne
 Io

di
ne

 
 

 
C

ha
i n

hự
a

1,
 3

.8
, 2

5 
lít

 S
át

 t
rù

ng
 d

iệ
t 

kh
uẩ

n,
 n

gu
yê

n 
si

nh
 đ
ộn

g 
vậ

t, 
là

m
 s
ạc

h 
ng

u ồ
n 

nư
ớc

 
ao

 
nu

ôi
 

th
ủy

 
sả

n.
 

Sá
t 

trù
ng

 n
hà

 x
ưở

ng
, d
ụn

g 
cụ

, t
ra

ng
 

th
iế

t b
ị t

ro
ng

 b
ể 
ươ

ng
 

M
A

L.
TS

1-
4 

5 
M

ax
ip

lu
s 

Po
w

de
r 

So
di

um
 c

hl
or

id
e,

 P
ot

as
si

um
 

ch
lo

rid
e,

 M
ag

ne
si

um
 

su
lfa

te
, M

an
ga

ne
se

 su
lfa

te
, 

so
di

um
 c

itr
at

e,
 G

lu
co

se
 

(D
ex

tro
se

) A
nh

yd
ro

us
, 

so
di

um
 b

ic
ar

bo
na

te
 

B
ao

 n
hô

m
10

0g
, 1

kg
 

B
ổ 

su
ng

 k
ho

án
g 

kí
ch

 th
íc

h 
tô

m
 

lộ
t 

vỏ
, 

m
au

 l
ớn

; 
m

au
 c
ứn

g 
vỏ

 
sa

u 
kh

i 
lộ

t, 
gi

úp
 v
ỏ 

tô
m

 d
ày

 
ch
ắc

, b
ón

g 
đẹ

p 

M
A

L.
TS

1-
5 

6 
O

X
Y

TE
T 

60
%

 
PO

W
D

ER
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e 

H
C

l 
B

ao
 

10
0g

, 5
kg

 
Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 g

ây
 r

a 
vớ

i 
bi
ểu

 
hi
ện

 đ
ốm

 đ
ỏ,

 x
uấ

t 
hu

yế
t, 

hậ
u 

m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

 tr
ên

 c
á 

nu
ôi

 n
ướ

c 
ng
ọt

. T
rị 

bệ
nh

 p
há

t s
án

g 
do

 v
i 

M
A

L.
TS

1-
6 



 

 

13
1 

13
1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

Q
uy

 c
ác

h 
đó

ng
 g

ói
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

 
 

 
 

 
kh

uẩ
n 

vi
br

io
 g

ây
 r

a 
trê

n 
tô

m
. 

N
gừ

ng
 sử

 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
ướ

c 
th

u 
ho
ạc

h 

 

7 
O

X
Y

TE
T 

PO
W

D
ER

 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

e 
H

C
l 

B
ao

 n
hô

m
10

0g
, 1

kg
 

Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 d
o 

A
er

om
on

as
, 

Ps
eu

do
m

on
as

, 
Ed

w
ar

ds
ie

lla
 g

ây
 r

a 
vớ

i 
bi
ểu

 
hi
ện

 đ
ốm

 đ
ỏ,

 x
uấ

t 
hu

yế
t, 

hậ
u 

m
ôn

 s
ưn

g 
đỏ

 tr
ên

 c
á 

nu
ôi

 n
ướ

c 
ng
ọt

. 
Tr
ị 

bệ
nh

 p
há

t 
sá

ng
 d

o 
vi

 
kh

uẩ
n 

vi
br

io
 g

ây
 r

a 
trê

n 
tô

m
. 

N
gừ

ng
 sử

 d
ụn

g 
4 

tu
ần

 tr
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